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         ụ                                   -                  ở V    N                     
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              SP & DVTT-TV                            ế        ở    ế                
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 T      Đ       S   G       ộ                                                       

     T                                                                  ụ          V    

N    T      Đ       S   G                                   ề                           

                                     C   ở                                               

             Đ                                                                               

                                  ộ                                                     

T         H         Đ           ụ   ụ     T         H                ộ                     

                   V    ế  T         H            ộ                            ụ          

                                             

 T                                    “                 ”                 T      

Đ       S        T         H        (TTHL)                                           

                                 /                  ộ                                       

  ụ   ụ                                            Đ         T                         

       ế                                                                ụ                

      T              SP & DV TT-TV             T         H                           

                                                    /                                          

                                                              V                       

                                               ụ           –                  T         H   

      T       Đ       S                                                  ụ                

 ề     “Sản phẩm và  ịch vụ thông tin – thư viện tại Trung tâm Học liệu trư ng Đại học 

Sài Gòn”      ề                        

2  T ng quan t nh h nh nghiên cứu: 

V    ề                                              ụ           –                   

 ế                   ề                                  : 

 G          “Sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện”             T         T       

                    ế                                     ề            ề               

                      ụ           –                                         ế                
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                                     T         T    : “Dịch vụ cung cấp thông tin theo 

chuyên đề: nội dung và một số kiến nghị”                T                       01     2003 

         09  ế        14 ;  “ hư ng m i h   c c sản phẩm thông tin thư viện và nh ng tr  

ng i c   ản  “Sản phẩm thông tin t  g c độ m rketing”               T                       

03     1996          01  ế        06 ; “Một số vấn đề về sự ph t triển củ  sản phẩm và 

dịch vụ thông tin”               T                       03     2004          25  ế        30 

;  ề      ế       ề                                        ụ           –                    

                  –          ở          

“Đẩy m nh hợp t c gi   c c thư viện đ i học   Việt N m – Giải ph p nâng c o chất 

lượng dịch vụ thư viện”             Đ   L     –       L                  T        V    

N      05 (31)     2011          22  ế        25                         ế          ế     

 ế                                                                                       

      ụ          ở V    N             

“Định gi  dịch vụ thông tin thư viện”             N   T     T           ỷ  ế   ộ  

     : th       – Công  ụ           ụ                    2003          86  ế        91;     

                                                               ụ         ế                 ụ 

          ề                                  ế                      ụ           –           

C                                                                  ề        ế       

                                                   ụ     ở  ộ                           

      N                                  ế              ụ                                   

               ế                    ở      ộ     ở          ề      ề                   ụ     

chung. 

 N                 ộ                                                                  

 ề SPP&DV TT-TV      ộ                         : 

L            P    T   Y        ề    : “N                                          

      ụ                        T         T         T        Đ       Q        H  Nộ ”     

       2005; L            N      T       C          ề    : “Đ                       

      ụ                                   Đ       Q        T         H  C       ”         
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    2006  L            N      T   H     G          ề    : “Đ  d ng h   sản phẩm và 

dịch vụ thông tin thư viện đ p  ng nhu c u tin th i k  đ i m i t i Viện  hông tin  ho  học    

hội”            2007)  L            P    H    T         ề    : “Nghiên c u ph t triển sản 

phẩm dịch vụ thông tin củ  thư viện Đ i học  hủy Lợi”            2007  L            T    

     T        ề    : “Ph t triển sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện t i  rư ng Đ i học 

Dự  ị thành phố Hồ Chí Minh”            2013)  L            Đ    T   T   V        ề 

   : “Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện củ  trư ng Đ i học Ngân hàng  hành phố Hồ 

Chí Minh”            2013  Đề                                    “N                   

          ụ           –              T         H        T      Đ       S   G  ”            

T      N    T                 P    T   T       H   T     T                         

           2013  

T      ề                                           ề  ộ       ề                  

 ụ           –                ỗ   ề                                             ế           

    ộ   ề                              ề                       ụ           –              

Trung t   H        T      Đ       S   G    C              ề     “S                 ụ 

thông tin –              T         H        T      Đ       S   G  ”     ề                    

                               ề          

3   Mục   ch và nhiệm vụ nghiên cứu: 

 3 1   ụ                 : 

 ế                                      ề                       ụ           –     

         TTHL        Đ       S   G    ẽ        ở                                   ề          

                                                                     ụ           –          

    TTHL        Đ       S   G                                                            

                                                                     ế           /         

         ộ                                                         N            ụ   ụ 

                                                                                          

                  

3 2 N      ụ           : 
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Đ             ụ                                        ế             ụ    : 

- N                   ề                   ụ           –                 ở                ề      

- N                                           ụ           –              T         H        

       Đ       S   G    

- Đ                                     ụ                                                

                       ộ                             ụ           –           

- Đề                                                        ụ           –              ề 

             . 

4   Đ i tư ng nghiên cứu: 

 C                     ụ           –              T         H               Đ       

Sài Gòn. 

5   Phạm vi nghiên cứu: 

 5 1 P                 : 

T                              ụ           –                      T         H        

       Đ       S   G    

5 2 P                : 

S                 ụ                        T         H               Đ       S   G   

       2012-2014 (    TTHL ĐH SG       ề                      ộ           ụ)  

6   Phư ng pháp nghiên cứu: 

 6 1  P               : 

 - L                                     ở                                        

                               ế                                Đ       N            ề 

                           ộ                        ụ   ụ                 ụ             

                                  

 6 2  P                       ụ    : 

- P                                                    

- P                       ề            ế 

- P                    

- P             ề              ế      
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7    ngh a của    tài: 

 7 1                 : 

 ế                           ẽ                                                       

 ề          &       ụ          -                      SP&DV TT-TV                    

               

7 2                  : 

-  ế                        ở                                                    

T         H               Đ       S   G                       ế                         

                                     ở  ộ                                                ụ 

thông tin -                               ụ   ụ          /                             N   

                                                        

- Đ           ế                                                                     ên 

                                                 –                                ề          

&       ụ          -                                                          

 8  Giả thiết nghiên cứu 

C                     ụ                         T         H        T      Đ       

S   G          ế      ế                                            ế           /          

Nế                                                                                     

       ộ          ộ ;                ụ                       ;                              

                                      ụ                   ; T                          

        ;                                             ; C              ỹ               ụ    

                         ộ       T         H               Đ       S        ẽ           

                                /                                                            
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9   Kết cấu của    tài: 

N           ở       ụ   ụ    ế          ụ  ụ           ụ                        P ụ 

 ụ                   3       : 

C      1: C   ở                       ề                   ụ           –              

T         H        T      Đ       S   G   

C      2: T                                ụ       tin –              T         H   

     T      Đ       S   G   

C      3: G                                          ụ           –              

T         H        T      Đ       S   G    
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CHƯ NG 1 

C  S  L  LU N VÀ THỰC TI N V  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ 

THÔNG TIN – THƯ VIỆN CỦA TRUNG TÂM HỌC LIỆU 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÕN 

1 1  C  s  lý lu n v  sản phẩm và  ịch vụ thông tin – thư viện của Trung tâm  

1 1 1                                         –          

                              –          

 S            ộ                     ụ                      ế                       ế 

             ộ                  ề            C         ề                        ề         : 

 T                   G                ế               – L      ề                      

                 : “Sản phẩm là kết quả củ  sản  uất    ng hợp c c thuộc tính về l  học  c  

học  h   học và c c thuộc tính c  ích kh c là cho sản phẩm c  công dụng nhất định và c  thể 

th   m n nh ng nhu c u củ  con ngư i”  [12      39] 

 T    Đ           T ế   V    : “Sản phẩm là c i do con ngư i l o động t o r  ho c c i 

được t o r  như một kết quả củ  tự nhiên”  [32      1427] 

 T    T                 V    N   (2003)  T   3 : “Sản phẩm là kết quả củ  c c ho t 

động ho c c c qu  tr nh  Sản phẩm c  thể là v t chất  ho c phi v t chất và được t o r  c  

chủ định ho c không chủ định”  [28      723] 

 T                                            ộ   TT-TV                  TT-TV. 

“Sản phẩm   - V là kết quả củ  qu  tr nh    l  thông tin  do một c  nhân ho c t p thể nào 

đ  thực hiện nh m th   m n nhu c u ngư i d ng tin” [22      21] (                        

                      ề                         )  Q              ộ                         

                                 :                  ụ                                        

                                             S                  –                ề       

                                                    ề                               
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               N              TT-TV     ề                            ụ   ụ            ụ   

           C                                                                              

                                                                                     : 

    ở                                

                 ụ           –          

T     ế                 ụ      ế               ộ                                   

                            C                 ụ                                          

                             ộ         

T    T                 V    N   (2007)  T   1: 

“Dịch vụ là nh ng ho t động phục vụ nh m th   m n nhu c u sản  uất  kinh do nh và 

sinh ho t  Do nhu c u rất đ  d ng tuỳ theo sự phân công l o động nên c  nhiều lo i dịch 

vụ… Sự ph t triển dịch vụ hợp l   c  chất lượng c o là một  iểu hiện củ  nền kinh tế ph t 

triển và một    hội văn minh  Do   nghĩ  kinh tế -    hội to l n nên ho t động dịch vụ tr  

thành lĩnh vực kinh tế qu n trọng  c  vị trí to l n trong c  cấu kinh tế củ  c c quốc gi  c  tốc 

độ ph t triển c o”[26      671]  

T     Đ             ế   V    : “D     ụ                ụ   ụ                   

     ” [31      537]  

T               ụ          ụ            ề                 ộ           ộ   T          

                     ụ           –                                                       

                                  ụ    ộ                   ộ                      

T                       T               T       A   – V     “Dịch vụ thư viện 

(Li r ry Service) là một t  chung d ng để chỉ tất cả nh ng ho t động cũng như chư ng tr nh 

được thư viện cung cấp để đ p  ng v i nhu c u về thông tin củ  cộng đồng độc giả” [9, 

tr.119]. 

“Dịch vụ thông tin (Inform tion Service) là dịch vụ c  nhân trực tiếp do nhân viên củ  

  n th m khảo củ  thư viện cung cấp cho độc giả trong tiến tr nh truy t m thông tin củ  họ” 

[9, tr.106]. 
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T                                ỹ  S      A  S       “Dịch vụ thông tin là nh ng 

dịch vụ được cung cấp để đ p  ng nhu c u củ  một t  ch c ho c c  nhân  trong đ  c n thiết 

phải c  mối qu n hệ ngư i thực hiện dịch vụ - kh ch hàng và cung cấp thông tin chọn lọc 

th   m n yêu c u” [34]  

T    T         T      ộ              ề                   ụ           –           

“Dịch vụ  hông tin –  hư viện   o gồm nh ng ho t động nh m th   m n nhu c u thông tin 

và tr o đ i thông tin củ  ngư i d ng tin c c c  qu n thông tin  hư viện n i chung” [21, 

tr.24]. 

N                          ề       ụ           –                 : Dịch vụ  hông tin – 

 hư viện   o gồm nh ng ho t động củ  c  qu n  hông tin –  hư viện nh m th   m n nhu 

c u tin củ  ngư i d ng tin. 

1.1.2                                                –          

S        TT-TV          ụ TT-TV                                        ẽ     

         ỗ                           S        TT-TV          ụ TT-TV                  

                 ế  TT                 ế             ộ                           NDT  

S        TT-TV     ộ                ề   ề            TV-TT                              

      ụ TT-TV            N                                                    ụ TT-TV 

                     TT-TV  ẽ      ề                 ộ                 ề           TT-

TV  ế      NDT  ộ                                  

 C                                     TT-TV          ở        ế                   

                  ụ TT-TV. 

 S                 ụ TT-TV                       ẽ                                

 ỗ                                                                     ộ        ụ             

         ụ    ộ       ộ                                  ụ   ụ        ụ       CSDL   

                                 TT-TV                                              

                   ụ                                  ộ        ụ TT-TV. 

 S                 ụ TT-TV     ộ                      ề   ế                     

              ụ                   ụ                       TT-TV  S                 ụ TT-
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TV                              ở                       ề       ề                       

                                                                                     ế      

                     TT  ộ                                  

                                    ụ TT-TV                                ế      

                                ề                                                  D       

                                          ộ                            ụ                 

TT-TV     ế             ế   

                                        ụ TT-TV     ế             ẽ        ở        

 ộ     ỗ                ề                                     ộ                       ộ      

                    ụ                                                          ế        

            ụ   TT     NDT  C            ỗ           TT-TV              ề         ế     

 ộ        ộ           ụ TT-TV  ụ             NDT   ế             ụ                    

                                             ụ TT-TV               ế         ẽ              

                     ề                                 TT-TV                ề              

                                           ộ       ụ TT-TV          Đ           ề     

                                                                                           

      ộ               TT-TV. 

1.1.3                                           – t        

T           TT-TV        ế            ề                                          

      ụ TT-TV                                ế        T                        ụ     ề  

                                                  ụ         ụ                  Đ ề     

                                       ế                                 ụ TT-TV         

            TT-TV              ở TTHL        Đ       S   G              C           

          ề                              ộ                                  ộ             ụ  

                                                                               ẽ          

                   

                         :                                        TT             TT 

          ộ                       ẻ TT                TT                                      
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     ề TT   

                   -TV :                   ụ TT-TV                         TT-TV 

   NDT  Nế                                 ụ TT-TV     TT                   TV  ẽ         

                            L     TT                                        ộ            

                                                   TT                 ề              

                    C          ế                           ế                TT  ế      NDT 

 ộ                                                                                          

     TT-TV                                                                            

         ụ TT-TV  C                     ụ TT-TV                                     

               ụ    ộ                       ụ                                            

                          TT-TV                                                         

TV    ế                   ề                          ộ TV    NDT                    ụ   TT  

          D  :                   ụ TT-TV      NDT          ế                     

 ộ                                                                              TT         

                        

                       :                       ụ                     ộ               

                         ế  NDT ;                       ụ                     ộ        

                ẻ           TT ;                 ế                     ộ                     

 ộ   TT                               

 N                           ụ TT-TV                                   ẻ           

TT      TV                 TT                                        TV               

                                                                              

1.1.4  ặ   í                                    –          

 Một số đ c trưng củ  sản phẩm   -TV: 

 C         g :  

 ỗ                TT-TV     ộ               C             ở                

                      ế  T               ế                                               

         5           :                     ở       ở                             
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                                                    : 

T          ế                                                                

         ở               ộ     ế      T     ế                              TT-TV            

                                ế                                               

 

                                                     : 

 ộ                        ẽ                                                  

                       :            ế   ộ               ỹ                               

                                                                                          

 ế  

                                        : 

T                        NDT       ề                    TT              

TT            ộ        ộ            Đ                 ề                        ẽ     

                ề                     NDT              ế  TT                           

      ế  ở                           

                                        : 

T     ế                                                                   

           TT        ụ              ộ          TT-TV         ề           ế               

                                                  Đ ề            ộ                      

                                   TT-TV                ụ                            ộ    

                                                                   ẻ                      

     TT                

D                  TT-TV                                                

tr                      :                      TT                                    ụ 

TT-TV                            ụ   ụ  

 Đối v i dịch vụ thông tin – thư viện 

T                    ế           ề               ụ            ề            4          

                    : 
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 Tính vô hình:                   TT-TV        ụ                                   

                                                 C                                      

          ụ                               ề              –                     ẽ     ụ   

      ụ –  ộ                     ề           ụ     Đ ề                   ế   ở                 

 ụ         ụ                                              ề       ụ            “     ề  

      ”  

  í                 :          ế         ụ                                   ụ  C    

                ụ   ụ    ộ         ẽ                                  ụ (       ộ   ỹ 

       )          ế                    ộ                            ụ    ề                

                an. 

  í                   ắ :                             ộ        ụ                 

      ụ               ế        ộ                             ề                               

                  ế                         ụ            C                      ụ     

  ế  TT                :                                                                

                               ế                                       ế                  ộ  

              NDT ở                  ụ         ụ                         ế             ẽ 

(                                                                                           / 

                          )                             ế                                  

                              

           :                                 ụ                         ề              

                                                            ụ                           ụ 

                                                                                      ụ  

                                    ụ                ộ                                     

                      (                          ở                  )           ế              

(             ề              ế            ế           )        ế           ụ                

      ụ  

T                                ụ                       ụ           –              

                                                                     ế           ụ   (    
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                  )  ộ                  ề                  ụ    ộ                      

C            ộ               ế                                  TT-TV    ở     

                                   ụ TT                                            TT    

                      X                              ụ TT-TV     ộ                        

                    ề                    ộ TT-TV                                          

                    ở   ẽ  ế                       ụ             ẽ                         

                ế                                             ụ TT-TV      ế      

NDT. 

 C              ụ T         – T        

D                                     ụ           –                 ụ           -     

                          3             : 

 N          ụ                    

 N          ụ  ỗ                        

 N          ụ        

C              ụ                ề  ụ                                          

N          ụ                        ụ                       ế                         

 ụ                         N          ụ                                      ụ    :      

 ụ                          ụ                      ụ                                 ụ       ế  

                      (S           D           I f         – SDI)        ụ                

                    ụ             ở                        

Đ                       ụ                             uan thông tin –                 

                                     -             :           ụ   ụ        ụ       ở         

                                                                                        

quan thông tin –                

N          ụ  ỗ                            ụ                                         

                 ế                 ộ                                T                        
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     ẽ                                      ế                                      

Nhóm       ụ                                      ụ    :  ộ         ộ               ; 

                 (F    );             ộ             ;             (E    )    

                         ụ  ỗ                                           -              

                                         ẽ                       ế                      ộ  

                            

N          ụ                  ộ                 ộ                                  ỗ 

                                    ụ              ộ                          ụ   ụ         

      ộ             ụ           

N          ụ                          ụ    :               ụ                   ụ 

thông tin –         ;                                   ;                         ế –     ộ  ở 

                                 ;                    ụ   ụ        ụ                      

                        H                    ụ                    ở           ế        

                   ộ                    ộ                                                     

kinh  ế      ộ                   ụ         ộ            

              ụ           –                                         ế              

                                              ộ                             –               

     

N                                                ụ           ụ           –          

                                    ụ           –              ề                 ụ           – 

                   

D     ụ           –              ề                       ụ                              

                         ộ             –                    ụ                    ỗ        ụ     

               ề            ụ                            

D     ụ           –                                  ụ                              

                                            ụ             ộ                             – 

          Về                                 ụ           –                                  
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       : 

N                            ụ           –               ề  ộ                     

                                                              ụ      :       ụ            

 ở                             ụ                                     

N                           ụ           –              ộ                          ụ 

    ề                                                         ụ                        ộ  

 ộ (I       )                                  (I       )  C                ề                

          ụ           –                    (W  -      S       )            ề               

               ế                    :       ụ                                                 ụ 

      ế                         ộ              ụ            (D       R f       S      )   

1 1 5 C          í            ấ    ợ                                –          

Đ                          ụ TT-TV                                              TT 

 ề       ụ       ộ                         ụ                ế                 ề       ụ 

    

 ụ                                           ụ TT-TV là              TT-TV      

                                   ế                        ụ                            

                                     ụ              NDT                    ế           

   ế   ề                   ụ  

Đ                            ộ                                           ụ TT-TV 

                                ụ                          ở        ế             ụ       

             TT-TV             ề                                     ụ                 

      ụ      T                 TT-TV                 ộ                                  

 ế                                                                       ụ TT-TV. 

 Đối v i sản phẩm thông tin - thư viện 

C                                         TT-TV                                  

                                                    ề  ộ                     

Đ                                              -                                    
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                       -           H                       ề                                  

                       -           

 M c độ   o qu t nguồn tin:                                   ộ                   

                        ụ TT-TV  C                               “          ”           

                                                                          ế   ụ             

   “         ”  T        ở                         ộ                                      

                                                                                  ộ     

                                 ở                     ề                                 

                                                                                  

 Chất lượng củ  c c đ n vị cấu thành sản phẩm :                                      

                 ụ                  CSDL                                    TT-TV      

                                       

 M c độ kịp th i  chính   c  kh ch qu n:                                         ộ 

                     ộ   TT-TV  Đ ề              TT                                     

                                    ụ            TT          ụ                      

                                    ụ                 TT              ế                  

 ộ                                         

H                 TT-TV                    NCT     NDT  D                    

            ộ           TT-TV             ế                                             

                                             ộ     NDT                       TT         

          

  hả năng c p nh t thông tin và t m kiếm thông tin:          ở   ỗ                     

  ế        ề                                                ụ   C                  ế  

thông tin          ở                                                             ụ         

     T    ộ                                                                                

          N                        ế                               ở         ề            

                 :  ụ   ụ            ụ   ụ                  ụ               CSDL   T     
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                       TT-TV                         TT             ộ             ụ   

   ề       T                                            ế  TT                             

          ỗ            Đ                  ế            ụ                          ỗ       

                                Đ                  ế       CSDL                             

             ;               ế       ụ    ộ                         ề       ụ          

         ụ        ỹ            ế      NDT  

Y        ề                            ế  TT                   ở                        

 ở  ộ    Đ                           ẻ TT  ở   ẽ           TT       ở  ộ                  

                    ụ            TT-TV       NDT                                       

                

 M c độ thân thiện củ  sản phẩm:                                                 

       ộ                    TT-TV                            ộ                         

TT-TV         NDT  V    ế                         TT-TV                               

      i NDT. V   ụ : Đ                TT-TV                                           

                                                  ;   ụ  ụ                              ;     

 ộ     ụ                             NDT  Đ                                  TT-TV 

                      NDT                      ế               TT-TV     NDT  C      

             ộ                                                 ế           ỗ           

TT-TV. 

 Đối v i dịch vụ thông tin - thư viện 

 C                    ụ TT-TV :                            ở           NDT   ế  

                                                                                             

                   D     ụ TT-TV                                                    ộ  

NDT                 ế         ụ            TT-TV           C          ế              TT-

TV                      ế                          ụ TT-TV  Đ      ộ               ế     

   ế             ộ        ế                 ộ        ộ          TT-TV. 

C             b                      : 

- Chi phí thực hiện dịch vụ:         ộ                                          ụ  
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C                   2     :                             C                                    

                 :              ề                                       ụ             C       

                                            :     ụ                                         

và                             (    1      2                             )          ụ           

                                          O                                            ụ    

      

-  ính hiệu quả chi phí:                ở              ế                          ụ 

                 ế                     ?T                                                   

   :       ụ                                                                ? (         

 ụ         ụ)        ụ                                                   ế      ụ       

          ẽ                                    ? T                                           

           :       ụ                                                                ? 

(          ụ         ụ)        ụ                                                   ế     

 ụ                 ẽ                                    ? 

- Lợi ích chi phí:                         :           ộ                          ụ 

                         ế                                     ở                       

                    ụ                                  ụ                           ? Các 

                                                              ụ                           

           ụ             O                 ụ                         

-  ính kịp th i củ  dịch vụ:           ụ  ề       ộ                               

           T                            ở   ỗ:      ế               ụ                   

                   ụ          ộ                                      ? 

-  ính thu n tiện:                      ở           NDT     ụ               ụ    

 ộ                                      ụ                               ế        ụ TT-TV 

                                                                      TT-TV       

                                          NDT ;    ế                       ụ TT-TV     

                       TT-TV       ụ                                 ộ            

quan TT-TV. 
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H                    d     ụ TT-TV          ụ                                    

NDT  C                                                            ộ   TT-TV  V           

                           ụ TT-TV                        NDT  ẽ                       

                                              

1 2  C  s  thực ti n v  sản phẩm và  ịch vụ thông tin – thư viện của Trung tâm  

1 2 1                                                                       

T      Đ       S   G                    273 A  D     V             3       5  TP  

H  C         V                    ở                      P    – H               T      

    Á  (1908-1975)            1975  ế       T      Đ       S   G      3                : 

T      S       C   II   ề  N   (1972-1976)  T      C                TP  H  C   

     (1976-2006)    T      Đ       S   G      2007  ế       

T      S       C   II   ề  N                          09/02/1972            L  

G         T   C          T   N    (       ộ        T              T   N   )  Đ           

                                            2          104                             ộ    

         II                                    ế         ỹ  T     04/1975       ộ     

T            ế       T      S       S   G       ế        10/1975  T                     

                         1 652                                        2     :         ộ     

              Đế  08/1976                            ế   ề                      ề  N   

                                                        3 512            ề          ở T   H  

C                    T ề  G      L    A        G       ế  T    T   N     S        Đ    

N         H    

T      C                TP  H  C                        ở            S           

II   ề  N                           ế          1784/QĐ      03/09/1976     T         

Ch         T      1976  ế               25                             T      C        

        TP  H  C                           ở             ở  ộ    ề                 

N   1976  T                                         II     Sở       ụ                   

            N   1992  T        ế       T      S        ỹ                     ế      

2000         ế            ộ G     ụ              T        ế                   T         

S  P              H  C         
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                  (1976)            3                    6     Đ       (T    – L   

S    – H     ỹ       C    – N            V    N          S  – Đ  )     40      ộ       

                      Đế          2001-2002  T         5                  4 T        

            ộ     10                  550      ộ             (            4   ế      79      

  )                                     16                      2700            ỗ           

T      1991-1992  T      C                TP  H  C         ở  ộ         ế      

        T      Đ       S       H ế  T      Đ       S       T   H  C         T      

Đ                  T      Đ                 T      Đ       T    ụ  T        T   H  C   

      T      Đ       S                T   H  C           T      C        S           

 ụ  TW2                    ộ                              ở                

Đ                                             ụ                                   

                                   T         C                        ế          478/QĐ-

TTT      25/04/2007           T      Đ       S   G    T      Đ       S   G          ở 

      ụ                   ộ  U ND TP  H  C                               N         ề 

      ụ       ộ       ụ              T      Đ       S   G                                 

                      2             :                               T          T      Đ   

    S   G                            :                                                    

H         T      Đ       S   G                            30              ộ Đ   

     28              ộ           4              ộ              ộ               :       ế –  ỹ 

       V       – X   ộ   C         – N                      T      Đ       S   G       

      ế                                                                       (T      Đ   

    V     T      Đ                    ộ  N         Đ       Q        H  Nộ )             

                                                           ộ  & N         

N                            T      Đ       S   G                             

                                    ộ A     C                                  ụ         

    I      II                   ề      ụ                               ụ               ụ 

      

C       ở       ộ              Đ       S   G  : 
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T ụ  ở      : 273 A  D     V     – P      3 – Q    5   

C   ở 105    H     T     Q    – P      7 – Q    3   

C   ở 04 T   Đ   T     – Q    1   

C   ở 20 N   T    N     – Q    3  

T      T         T         – 220 T         T     – P      4 – Q    5  

H         T                                   ở         P      T   P     – Q    

7      N   S   G    T      Đ       S   G                                             

                    ở     ề            40                                                   

           5          

L   ộ                                 T      S           II   ề  N      T      

Đ       S   G                                                       21/02/2012 (         

19/2        )                                 40                                       Đ   

    S   G             S           II   ề  N   V    N      ở     

1 2 2  C   ấ                         b                             

 C  cấu t  chức 

H         T         13            19       6            3  ộ             ộ     4     

           ộ     3           

 Đội ng  cán  ộ 

 T      Đ       S   G                               ụ          V    N             

                             V                      ộ                                       

                         Đ ề                                                       N   

        ề        ộ                        ộ             ở           H                   874 

     ộ                         T           8 P            80   ế      252          40        

            30                              
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     1 1 -            ấ                                     
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1 2 3  C                                                    í                  

T         H        T      Đ       S   G                           ở              

          T        T         T          ỗ             ( LF)         ế          273/QĐ – 

TCCT      09       06     2006     H       ở          Đ       S   G  . 

T         H        T      Đ       S   G       ộ                                      

phon                  ộ     ề                        ụ   ụ                                 

                   

N               ộ       T         H                                     UNESCO 

         : “Học để  iết  học để làm và học để c ng chung sống”  

V                   ộ       T         H                             ề   ỗ     

             ụ   ụ          ộ                              ộ                      ở       

             ở        ộ             ỗ                                                     

viên                            

 H         T         H               Đ   H   S   G       3        : T          ỗ 

             LF  T                         ở 2 T   Đ   T      

 C         

- P                                                 ụ                                 

     ụ            ộ                                        

- S                                                  ề                     ộ       

                                              ụ   ụ                                         

                 ụ    

- C    ộ                            T                                       ở    

     (           CSDL)                                              ỷ  ế   ộ         ộ       

                                 ề                                  ộ                       

sinh và sinh viên. 

- T                                         ộ                                     
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 N      ụ 

- P            ế              ỹ        ộ                                                 

            ụ      V    N            ế                                                 

     ề                   

- T             ế                                                                  ế  

          T ế                                                          CSDL  

- H                                                       ộ                 

- C                                                       ộ       

- C                       ế                                                 ộ            

                                                                                    

- Đ                          ế      I                                                

                         

- T                                                ế                    ụ   ụ             

                 

-  ở  ộ                           T                   –                            ế  

    ộ                           ế     ở  ộ                                                 

                     ở                ộ                                   ộ                 

- Tì    ế                    ộ           ộ                                    ộ  ề 

        ụ                  ụ                                ộ           T                 

 ế                                   ề                 ụ                        ộ           

                                                                            ụ           – 

          

- P                          T          P                                        ụ 

           

1 2 4  C   ấ                         b             âm 

C                  T                : Đ                                ế       Ban 
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Gi m đốc là    lưu hành;    nghiệp vụ;    Văn phòng Quản trị m ng;    tr  c u; C  s  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1 2 -            ấ                                                        

 D    G               P           : 

-  ộ  P              ụ        ộ      L        1  L        2  P     L      ; P     

N       ụ -      ộ      T        

-  ộ  P              ụ        ộ          : P          P                   ; P     

q            ; P                       ; P                  ộ              ;     

        ;                  ;                   –     C   ở 2      LF  

.

BAN  

GI M ĐỐC 

TỔ  

TRA CỨU 

C  S  2 

TỔ  

LƯU HÀNH 

TỔ NGHIỆP 

VỤ 

TỔ  

VĂN PHÕNG – QUẢN TRỊ MẠNG 
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     1 3 -                                                                         

Phòng Lưu hành 1: T                G                  N                         ề 

        : G          (                    :      G          T  ế   ế             ụ   ụ      

                                            )         ề                    :     1 900      

 ề         50 500      S    N         (                        ế   A    P      ụ   ụ      

 PHÓ GI M ĐỐC 

 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

   P LƯU TRỮ 

LƯU HÀNH 2 

QUẦY  

THÔNG TIN 

P.MÁY 

 

P ĐA  

PHƯ NG 

TIỆN 

 

TRA CỨU  

TRỰC TUY N 

 

 P.MÁY  

CB – GV 

KHU HỌC 

NGOẠI NGỮ 

KHU THAM 

KHẢO ĐỌC 

KHU  

HỌC NHÓM 

P QUẢN  

TRỊ  MẠNG  

KLF  THƯ VIỆN 

 

P NGHIỆP VỤ 

LƯU HÀNH 1 

 C  S  2 

 

LƯU HÀNH 

P.MÁY 

 

 GI M ĐỐC 
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                                   ):     3 600       ề         4 800      

Phòng lưu hành 2: T                        ế   V    (                           

                            ở  ộ     ế                                         )         ề  

                  :     6 000       ề         32 000      C                         L   

                                                                                                  

                       Xế               ộ                                                  

                                              

 P            : C         ụ                                                  báo, 

          

+ Phòng nghiệp vụ: 

–  C         ụ                       (                                    )           

                                                               :                       

                            ế                                    ộ         ộ                  ề     

                                                                   ộ                       

                                                                      ế                      

                                                                         

- T                              ỹ                    (                 ụ    )           

        ở                                                      ề                    ụ     

      

+ T  Văn phòng Quản trị mạng: 

N                             ụ   CNTT           ộ                              

          ề                                                        ế                          

                                   

+ Phòng  a phư ng tiện: 

P ụ   ụ                    ộ                          (              ộ     ụ        

 ề                          ỗ                                                           

        ụ   ụ S                 ề                      ề                             
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       )  

+ Phòng máy cán  ộ – giảng viên (C  – GV):  

D             ộ                              ế                                   

  ụ   ụ                         

+ Phòng máy:  

C      50                                   ụ          I                        g. 

+ Khu tra cứu trực tuyến:  

D                       T                           ụ             ế      I        

60              /         (     30              /       )                  Nế   ế           

              ế   ụ      ụ                                     Q               

 + Khu học ngoại ngữ:  

D                       T                  T         H                    T     

Cassette – CD P                          ế     ỗ                                           

     T                 T                            ụ       ề                         

                      ế   V     

+ Khu  ọc tài liệu tại chỗ: 

                                                                                     ỗ 

                                     I           ế                      ề        ụ               

   :      C              V          CD      ề        ỹ                   ở               

 ề        ế   A     

T                                                      ề      S           ụ   

                                  (         ẽ  ế             )  

+ Khu học nhóm:  

S                                                           

+ Quầy thông tin: 
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C                                                        ẻ            ế             

                                             

 Đội ng  cán  ộ 

Độ           ộ     ộ                                                    ộ         

tin –                                   ộ                                       T            

                  T         H                          ộ           ộ           –          

         ề                                                      ộ                 

T            ộ                            24               : 

C   ấ               ợ   

             3 

T           6 

T          6 

T            –               5 

T          ụ 4 

 

1 2 5                                           -                         

 S                 ụ           –                                                 

         /          Đ                 ụ                    ộ                        –    

                                                                                       NDT  

Đ    SP&DV TT  TV                 NDT                                   –           Nế  

                               ụ                                 TTHL  ẽ                   

                  S                 ụ           –                                          

       ẽ              ề                                     ỗ                    –          

nói c              T         H                    ộ                     ụ           

TTHL             ộ                    NCT     NDT                                 

                                                         ụ                               
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   ề                                                          ụ           –             

     C                                    ụ           –                                    

          ộ        ế      ụ                           ụ      ỗ                    –     

      

 S                 ụ           –           ế                                  

               ụ    ộ                         ụ                                      

                            TTHL                                                         

TTHL    ế                   ề                          ộ             NDT                     

 ụ              Đ ề                                                                         

      ụ                                  NDT  Đ                            NDT         

         ế                                                                              ụ     

                                       NDT           
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CHƯ NG 2 

THỰC TRẠNG C C SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ  

THÔNG TIN – THƯ VIỆN TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÕN 

2 1  Các loại h nh sản phẩm thông tin - thư viện của Trung tâm Học liệu 

2 1 1               b                

T    ụ      ộ                          –                                            

         ụ  (                                         )           ế        ộ              

                                     ộ       ộ               ề  ộ                          

          Đ              ế                           ụ                                         

         1                   2  

Ấ            ụ      ộ                                                            

tin –                                     –              ề                      Ấ           

 ụ                                    ộ             –                                      C   

                  –                       ụ       ụ                                          

                                                                   ế                  cao 

       ộ                          

X             ộ                              NDT    NCT     T      Đ       S   G   

   TTHL                   ụ                          Đ                        ụ       

TTHL                                         T    ụ                                    

                                         TTHL          C                       ụ           

 ế        ộ      /                 ỗ            ẽ      ế                         ề          

         T    ụ                                                                            

                             ụ                                ề                 ộ         
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                  TTHL                                                  

C    ế                           ụ          :                                          

                                      ế       

T    ụ                             TTHL                ộ           ộ          

                                ụ   ụ                      N                            

                                                                                            

NDT                                     ụ                        NDT                 

                                                   ộ                     ụ   ụ             

               

   Hình 2.1 –                         b                (b     ) 
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H              ụ                                                            I        

                              TTHL  

Hình 2.2 -                         b                     web   e                

 ế        ề      NDT                ộ     ụ        ụ                             

NDT                          42 8% NDT                  ụ        ụ                    

      NDT ở                         ẽ           ế                              ụ   ụ     

                                   30 6% NDT                      ụ             ụ      

          26 6% NDT                                             ụ                  ụ  

     N                        ế          ộ              L                             ế   ế  
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42.80%

30.60%

26.60%

T           

T           

             

 

B       2 1 -                                          b                

    ế               NDT  ề                 ụ                        : 

 

14.4%

47.4%

38.2%

R      

T  

C       

 

B       2 2 -             chất lư ng               b                
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2.1.2 C             (C DL) 

CSDL     ộ                       ề                                                   

                                                                      ộ       ế             

                                                                           

CSDL                      ụ   ụ                                            ụ        

           ế    ông tin.  

- X    ề                                    CSDL        : CSDL           CSDL 

           CSDL           

- X    ề                             : 

+ CSDL      ụ :                        2                ộ                 N          

                  ụ   ề                                                          

+ CSDL        :                                                        

+ CSDL         :                                     

H         CSDL     TTHL     2               CSDL      ụ  ; CSDL          ộ  

     

CSDL      ụ                                   ộ                         TTHL  

                      ế                                  ộ                               

        

CSDL      ụ      TTHL                                       ế                     

                   NDT                     ộ  ề               Đ                                

    CSDL      ụ                                     –            ỷ  ế   ộ      -  ộ        

                                                 Nộ           CSDL                         

                    ế                                                                       

                                                ộ               

 ụ                CSDL                                 T                           

                                                                                      ụ     

   :                    ụ                ;                            ;                     CSDL 
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                        ;                 ề                    ;                           ế       

      

C    ế      TTHL            CSDL      ụ         20 000                  100 000 

              

Hình 2.5 – Các trư ng Marc 21 hi n thị trong  i u ghi thư mục 

 CSDL      :        CSDL                                                

                                               ụ                                         

    NDT                      T                17 000               (T ế   V       T ế   

          )  

 CSDL             :        270                                            

             ế   V       ế   A        ế   N    

 CSDL           -          –        :         580           N              

          CSDL          ế        ụ         ụ   ụ                                      

                   p.  
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 CSDL                               :     100            

H        T                                                                         

                                                                 ề                           

h     ế  

 Bộ sưu t p số: 

Đ                                   ụ   TT                   NDT     TTHL  T     

                           ộ                       ề         ở D       L   ộ           

          ở  D                                           ụ                ở  ộ      o 

                                                         

 D                 ộ   ỗ                ế   ộ          ề                    IT        

                                                                                           

                                                         ỹ                                 

 ộ                                                 :  ộ                                 

                                                                                           

Dspace          ộ                                                                ộ      

                                                                                          ế  

                    

Đ        D                                 ế       ề  ộ  :     ỗ                     

         ộ                           :  ộ        ụ                                       

                ộ                                 ụ        ẽ                               

 IT                       ở  ộ                                            ụ   ụ      ộ   ề  

                                        Error! Reference source not found. 

D          ộ   ộ       ề            ở  ỗ                                         

 ộ                                                                                           

 ở  ộ    N            ộ                                                                

internet. 

D               ụ               ộ        ề                                    Đ      

 ộ        ề            ở                                                              ở 

 ộ                http://www. Dspace.org. 

http://dspace.org/
http://dspace.org/
http://dspace.org/
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 Dspace có ba vai trò chính:  

- G                                                                             

              

- G                                                                           ế   

- G                                       

L           D      

- P     ề            ở          ;C   ộ   ộ                      ụ      

                       ế      

- D                                                         G                  

                                

- Đ        ụ                           ụ                                   ; 

- S   ụ                ề       ề           W        L      U        

-                ế                    Hỗ                 

- P       ề                   C              ề   ế                              ế  

      ộ                        ế                 C      ề                          ế     : 

Q  ề                    ụ   Q  ề                  

- C                                                   ỹ            

T                   ụ             D      C                       ế            ụ  : 

o S            

o Bài báo 

o L                         

o Báo cáo 

o H          

 TTHL           ộ                       ề  D             ề  CSDL               

: CSDL bài trích báo-          CSDL      ề                          CSDL          –      

án –                       CSDL                                     C                     

     TT-TV                              T          N                                   
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                       T                     ộ    ế                   ụ     T          N  

         NDT                ế  TT    ề       NCT     NDT                      

 

Hình 2.6 –           b       ậ            L 

 CSDL quản l  độc giả :                          ề                              

             ụ       T          

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.7 –           C DL                       

Hình 2.7 –           C DL                       
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Hình 2.7 –           C DL                       

H                               CSDL          ế          ộ                        

                                     CSDL                              ế        :          

                                     ẻ             ẻ     ề                           (         

                   )              CSDL          ỗ                            ụ             

                                 ộ                T                                    ụ   ụ  

       ế                                    ộ T                                               

      ế                         

T                 CSDL     ộ                   ụ                                   

      ộ   TT-TV     TTHL        Đ       S   G    N                                      

                            ụ                                            ụ TT-TV tùy theo 

                   CSDL             ế  ế                              TT             

quan TT-TV  V             CSDL              ộ                         ộ                   

                    ộ  CSDL                                             CSDL   ộ  CSDL 

                 ẽ                    ụ   ụ TT           T                             

CSDL trên có         TT                      TT              NDT     TTHL  

Q                  ộ     ụ       CSDL     TTHL          33 3%                 

 ụ    38%                  ụ    Đ       ộ                                              ề 

                        TTHL                                           T                 

28 7% NDT                                             ụ   CSDL              ế   ế  

CSDL     TTHL  Đ ề                                       TTHL                      
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33.3%

38.0%

28.7%

T           

T           

             

 

B       2 5 -                            C DL        L 

     ế           

T         CSDL TTHL                                                ụ         

                        NDT  D                    ụ                                      ề 

                        CSDL T                           6 7%                   53 7% 

                39 6 %                               

6.7%

53.7%

39.6%

R      

T  

C       

 

B       2 6 -               ấ    ợ   C DL        L 
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2.1.3 Trang Web               

Tran          ộ        ụ                                                 ộ          

                                       T     W       T                                   

                ề        ộ                         ụ          :               ụ             

                                                                                          ề 

T                                –       ụ        ế                                         

                                                                        Đ                        

 ụ   ụ                  ộ           ế  (OPAC)                                              

      

 

Hình 2.8 –                                   

T             T                                      ụ          2011    NDT    

                         : http://lib.sgu.edu.vn  T                 TTHL                   

          TTHL     ụ                                               ế                        

OPAC     TTHL (http://sgu.edu.vn/opac/)    NDT                               

http://lib.sgu.edu.vn/
http://sgu.edu.vn/opac/
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T             T                           ế                 ề                      

             ụ   ộ           ộ     T                                                       

  ề                  TT     T                            TT      CSDL    NDT         

                         ụ    C        ụ                                                ụ 

TT-TV   C                                       NDT                      ụ   TT  ộ  

cách                          

V   NCT     NDT                        ề                          TTHL            

       ộ                                 ụ                              NDT ở  ộ      

 ộ            T                                             TT-TV     TTHL              

                         ế                          ề                      ụ   TT      

                       TT     NDT               ế  Đ                                    

                                           ụ                 TT-TV                    

                                                          TTHL  Đ             ề               

                                           TT-TV                                        ế  

                       ụ TT-TV                      NCT     NDT  

Q                  ộ     ụ                 T                          17 5% NDT 

                 ụ    48 3% NDT                  ụ      34 2% NDT                  

 ụ    L     NDT           ụ                                                           ế  

 ế                TTHL  

 

 



 

 

 46 

  

 

17.5%

48.3%

34.2%

T           

T           

             

 

B       2 7 -                                  web        L 

Q                 ộ     ụ                                       T                

                                                                                     ụ    

T                                                  ụ                             ế      

 ụ       ộ   ộ                   ế            N         ộ                  ụ             ế  

   ề    ộ                       ề            ộ                 ế   ế    

     ế           

T                                  ở       NDT           ề           T         

         : 15 5%                   42 4%               42 1%                    

15.5%

42.4%

42.1%

R      

T  

C       
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B       2 8 -               ấ    ợ         web        L 

Nế                       T                ụ        ộ                            

                                      ẽ              NDT                            TTHL 

–                                              ế              T          ế              

2 2  Các loại h nh  ịch vụ thông tin - thư viện của Trung tâm Học liệu 

T         H                                                                 ụ     

TTHL             H        TTHL        4       ụ                ụ           ỗ        ụ      

 ề            ụ               ụ   T                  ụ I         T     ế       ộ           

      ụ                                                                           

        

2.2.1 D                                   

Đ                ộ         ụ           ộ                                      

                                                         NDT                               

                 ỗ           

D     ụ               ụ   T                                                   

          TTHL              NDT                  ụ                          ụ     

TTHL  ộ                       ộ       N              ụ               ụ   T             

                                   ề           ụ     TTHL              ụ                ế  

                    TTHL  

C         ề           TTHL                ụ               ụ   T             NDT: 

 ộ                                      TTHL                                     

    ề         ế                                              ở                 ế       CD-

RO     I         V                                                                NDT 

                     ế           ề TTHL                                    

H               ụ                              ề              TTHL         NDT     

     ế                                ụ                ế                      TTHL  ộ       

         

T                         ề                    NDT   ụ                             
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                                                    ế   ề TTHL                          

            V   ụ                                                                   ẻ       

           ế   ề                                                     ế           ;         

                                                                 

TTHL                                ụ                                    ụ       

                                                    S                                  

               TTHL  ẽ                                             ụ   TTHL  TTHL    

                                                                               ỗ          

TTHL                                    3                25-30                         

                                 

Nộ                             ộ       :                       ề TTHL            

  ụ   ụ   ộ          ụ   T                                ụ                              

                      OPAC                                                   P          

                                               ế           

Đ                                                      T                          

h                                             T          D               ụ                

         ụ     T                                          ế                                 

Đ                       ế         T                                 ụ               

C                             31% NDT                    ề       ụ                

                                         18 3%                     50 7%               
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18.3%

50.7%

31.0%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

R      T  C       

 

B       2 13 -                                          L 

C                                             ộ                           ế           

 ộ                      ề                       ộ                    

2.2.2 D                 ỗ 

D     ụ           ỗ                ụ   ụ               ề                T         

H         Ð            ụ                                                                    

                        Đ                  ỗ                                                    

    ụ                           

D     ụ           ỗ     ộ                       ế                                  

T                  T      Đ       S   G    T                                           

                                                                                                 

                                  

Đ           ụ   ụ           ụ                   NDT       N           N          

                ụ   ụ                  ộ                                        ộ       

        

H             ở     TTHL                                     ế                     

        ề              ế                             ề                                         

                               NDT                   
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                          ụ   ụ       ỗ                                        

  ộ                        ế                      

                                       ẻ ở              T ẻ                      

                                                                                         

      ở                                                ộ                 T          ẽ        ế  

                                                             ế                                 

    ụ    ộ              H                                             T                   ế  

                                                                                             

     Đ                  ế                       DDC  ở  ỗ                               

và các m                      

Đ                     ụ            TTHL  H            T         Đ          

8 000         ;     70             ; 6            ;     400       ề                     ; 

    30       ề     ế   ộ        ộ      ;     

TTHL           300   ỗ      ở                                                  

                    

TTHL   ụ   ụ            7 30  ế  17 30    ụ   ụ                                   

                       H                   100                                             

TTHL  Đ                                               ở     11   ế  13   

V                    ế  TTHL                  200     /      

N               T         Đ                                               T       

       270                                        Đ                                        

Ưu điểm củ  dịch vụ đọc t i chỗ theo h nh th c kho m : 

+ TTHL                   ở                    ế                           ộ           

                               

+ TTHL                                                ề                          ộ 

                                                        ộ                                     
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+ TTHL  ở       ụ        ụ                   (         7)  V                  ụ   ụ 

       ề        ề                                                    

+                ế                                              ỗ                     

                                         

Nhược điểm: 

+              ộ   ộ         ế             

+ T                                                       ụ      ề      

+                                                                                   

      ụ           ỗ                               ộ    

V    ộ                                 ụ           ỗ                ề               

                            ụ           ỗ          ụ         ề  NDT     ụ                

Q     ề                     NDT       TTHL (                  )             ụ       

     ế           

S                                             8 000                                  

    5 000                                       4 000                                        

                                                      V             ộ                  

       300   ỗ                                                   ụ   ụ               

                                   ế                             

Q            NDT     TTHL  ề       ụ           ỗ                  33 3% NDT 

                 ụ    38 7% NDT                      ụ      28%                   ụ   

      ụ      
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33.3%

38.7%

28.0%

T           

T           

             

 

B       2 9 -                                              ỗ        L 

Về                  ụ           ỗ  13 2 % NDT                        48 9 % NDT 

                 37 9 % NDT                                              ỗ                    

       ế            ụ   ụ     NDT                              

13.2%

48.9%

37.9%

R      

T  

C       
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B       2 10 -               ấ    ợ                     ỗ        L 

 

2.2.3 D         ợ         

D     ụ       ề                                            ề         ụ          ộ  

                     D     ụ                                        ộ       T          Đ      

      ụ                 ề  NDT    ế                                                        

                                   

TTHL                           ở                                                     

                           

V                    : TTHL                 ỗ        L        1                   

                                              ộ      (     ế      ộ                  )  V    

                                          ụ          ế                                

 ụ   TTHL                               ế           ộ           

N       ụ                                                                       T        

  ụ   ụ                                               ế                 C            ở       

T          ề                            ộ   ẻ                TTHL                  CSDL 

           C                                                          ộ                        

                          ụ                             ề   ế                             

           C                           ở           ụ                                   ụ    
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Hình 2.9–                     ợ                             

H                   100 – 200                             ề       

T     1  3  4    5                                                    TTHL       

      2           ế         6  7  8                                   3                      ụ   

TTHL. 

 Ưu điểm củ  dịch vụ mượn về nhà:  

+ G                ế           ề                                                ế      

    TTHL  

+ T     ề                              ụ                                           

TTHL. 

 Nhược điểm:  

+ N  ề                                                                                

      ở    ế                                                           ế              

             ế                      

H        TTHL                                          ề                    

            ở         ề               : Đ       V           T    Ứ    ụ    Q        

V                                   ộ                                   ế                
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Q            NDT     TTHL  ề       ụ                ề                      44 3% 

NDT                  ụ    32 3% NDT                      ụ      23 4%               

    ụ         ụ                                          TTHL                            

     

 

B       2 11-                                      ợ                L 

Về                  ụ                ề     NDT                 : 
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15.7%

53.0%

31.3%

R      

T  

C       

 

B       2 12 -               ấ    ợ             ợ                L 

Về                  ụ                ề    , 15.7 % NDT                        53 % 

NDT                  31 3 % NDT                                                       ụ   ụ 

                            ề                            NCT     NDT  

2 2 4 D                       

 ụ   ụ                   ế                      ụ            ụ                    

                                            ộ                                           T     

              ụ   ụ              NDT                                                     

          ộ                                                                  :       ề           

              ề                               ụ   ụ                                    ụ  

 ụ     ế    ụ   ụ              ụ   ụ                  ộ           ế   

H         TTHL         ụ    ộ             ụ   ụ                                      

 ụ   ụ                  ộ           ế  (OPAC – Online Public Access Catalog). 
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Hình 2.3 -                         OPAC                        

OPAC     ộ                                         ụ                                 

                              H         ụ   ụ                        ộ                    

                                                           ụ   ụ          ế              

            ề                                      ề         ộ                   ế  ề      

                                                          ẻ                                  

               

TTHL     ụ         ề  L     5 5     C       T    V                             

      ụ            P     ề        5 5                         : 

- P               

- P             ụ  

- P               

- P                

- P       S          

- P       Đ       

- P       Q       
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- P       OPAC 

Hình 2.4 –             í                L b   5 5 

 ụ   ụ                  ộ           ế      TTHL                                   

                    ề                                                             ụ    OPAC 

   ế   ế                                                                                      

        :       ề                              ề                     IS N                    

          ở  ộ         ế                        AND  OR  NOT                 ế     

     ộ               ế   ế            T          ề                                        

                    OPAC          NDT                                                  

                 TTHL                 NDT  NDT                                

                             ế                                                        P       

                            I       /I                                                        

 ụ   TT    TTHL          ở                   N          TTHL               ề         

                                                                       ế               
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Q           OPAC   ỗ  NDT     ộ                                               : 

- N                          :           ộ                                   

                     ẽ     ộ                                       ề TTHL                 

                            

- G     ỗ         (                                  ) :           ẽ       ỗ 

    NDT          ỗ                       

- Đ                :                              

- G                    (                        2    )  

- X                     :             ẻ (                ế                      

TTHL             )    TT            ế                              (                

              ) 

- T          ộ        :                   TT     ộ                             

      

- T             :                         ế  (A  -V     V   -A    ) 

- G       ế            TTHL  

- X          ụ   ụ     TTHL (                        ộ                        

            )  

N                 OPAC          3                       NDT :                       

  ế                   

Q            NDT    29 9%                  ụ   OPAC  42 2% NDT              

        ụ   OPAC    27 9%                   ụ   OPAC  
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29.9%

42.2%

27.9%

T           

T           

             

 

B       2 3 -                            OPAC        L 

7.7%

27.7%

64.6%

R      

T  

C       

 

B       2 4 -               ấ    ợ   OPAC        L 

N           NDT                     OPAC     TTHL            C      7 7% NDT 

         OPAC          27 7% NDT                 64 6% NDT                          ẽ    

OPAC     TTHL           ộ                            ụ            :               

  ế                              ế            T ế   V                                  

        ộ      ỗ   ề      ộ                    ế             
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2.2.5 D       I  e  e  

N        I          ở        ộ        ụ                                             

                                                                           N         I        

                                                                                            

Đ       ộ        ụ       ế                                            ụ    T         

 ở        T   2  ế      7             7   30  ế  17   30  

H            TTHL    2       I       : 

– 1       I                 ở            LF    52                         

– 1       I                 ở C   ở 2    24                         

NDT     ụ         ụ                                ề T           ề                     

                                   ụ               :                            T          

                             ề           ề                                         ộ       

N         T                      WIFI       ộ                T                        

                                                   

T           I                     ề             ộ                     T              

(       11 30  ế  13 )                     ụ         I                  

Đ                            ề       ụ         : 38 6%                              

     39 8%               21 6%                   
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21.6%

39.8% 38.6%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

R      T  C       

 

B       2 14 -                     I  e  e         L 

N              ế                                        ụ        :      ộ       

    ề                      ụ                                                             

         ộ                                ế                                                

     ở                    

2 3  Các yếu t  tác  ộng  ến sản phẩm và  ịch vụ thông tin – thư viện tại Trung tâm 

 C         ề   ế          ộ    ế                    ụ TT-TV    : 

2 3 1                    -       

 Nhu c u về c c SP   DV   -TV  

T       ề             ế        ộ                                ề SP & DV TT-TV là 

                          N                                   ề      ở                

                                                                         ộ        ề        ế  

                                                                     ộ   V    ỷ        

                                                                                ụ      ề  

                                                   ề        ế                 ộ   P          

các SP & DV TT-TV là g                                                      ề        ế  

C                     ụ                                        ụ                      ụ   

 ộ                                                                                ế -     ộ   
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V                               :                                                          

            ế          ụ            ụ                   ụ    ộ         ế                   

SP & DV TT-TV.  

T         ộ                                                                        

           ở              L                          -                            ộ     ế  

  ế     ộ                                                      ề         ế                 

  ở                                 ;                          ộ                ề            

                                                   Đ            ụ                        

                                                                           ụ                

                                       ụ                                       V    ế     

                  ụ                          –                                  ẽ          ụ 

                    ụ           

N                                                       ộ                          

 ộ  ở                         C                                                            

           C                     –                                                       

                       ở                     ụ                 Q                             

      ụ           –                                                               C        ế 

                            ụ                                  ế          ề                 

      ụ           –                              

 Vấn đề s  h u thông tin củ     hội 

H              ế                      ế       ề                                       

 ở                        ộ                ề        ề                           ụ      

khai thác thông tin. 

T                      ộ               ế                                ế       ề  

                               T                  ụ        ộ                  ế          ề 

      ẻ                                                 ề  ỹ               ế           ẻ 

   ề                                                                         ụ              

C           ụ         ế                        ế                                   ụ       

tin –                                                                                          
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T                                                                                   

 ụ           –                                                                             

                                           an thông tin –                                 ề    

                                            ụ                          V              

                      ề                                                          ụ       

tin –                                                                Đ            ụ          

                                          ộ             

 Chính s ch thông tin quốc gi  

Đ                                                                       ề        ế     

                                        ộ                                                  

 ở                               

Đ                                      ụ           –                               

thông tin –                                                                           ộ   

                                      ế  T                    ề                       ụ 

   ộ                                                   ở   ế                              

                V    N                          ề        ế                                

                        ế       ộ                                      ộ          ề           

                                              ề                    ế                    ụ   

                                 ở                   

2 3 2                                        

T             ộ        ộ         ế                                   ế             

             ế        V                                            ụ        ụ    ộ      

n                   Nế             ộ           ộ             ụ                       ẽ 

                                    ụ                        ụ        ụ   ụ      

   ề             

N                      :  ỗ   ộ                                                      

                                                        ề           N        ế           
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                      ộ        ế                                                         ụ 

                    V                                                                       

                         ụ                                       ế                           

                   

Về        ộ                    ụ : 

Chuyên 

ngành 

T
V

-T
T

 

C
N

T
T

 

Q
u
ả
n
 l
ý
  

g
iá
o
  
ụ
c
 

L
ư
u
 t
rữ

 

N
g
ữ
 v
ă
n

 

N
g
o
ạ
I 
n
g
ữ

 

H
ó
a

 

Trình 

 ộ 

T ế           1 

T        1 1    1 

Đ       9 3 1 2 3 1  

Cao 

     

1       

T    

 ộ   

24 cán  ộ 

B    2 1 –                       L 

 TTHL         24      ộ                      ề                                    

T                     ề                          ộ                                     ế  

           ở  ộ                                                                          

                           -                                                 ụ           - 

              

 Yế                   ộ       ề           T                   TTHL             

     ộ                       ề              TV-TT  CNTT                                

 ộ          ộ                           TTHL                         ộ           ộ   ẻ      

                                                                                        ộ   

                               ộ       ề           L     ế              TTHL            5     
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 ộ                                              TT-TV  1      ộ                      

                        CNTT  T                       TTHL                      ề     

                                          ộ           ế            

2 3 3                                    

V                 ộ     ế    ế             ộ                                     

                ộ                                ộ                                         

 ộ                                        

N                       TTHL                  in                              ở    

      

T     ế       27/06/2014                          TTHL        : 

 Tài liệu in: G                 G           T          L         L        Đề     

                                   ỷ  ế                                T              

       T                  C                            N                      T              

     N                         T        : 

S    : 17730       ề / 108481     

L        : 6       ề / 7     

L        : 746       ề / 777     

Đề     NC H : 108       ề  / 163     

          TN : 582       ề / 668     

 ỷ  ế  :  32       ề / 105     

             : G   274       ề          236       ề      T ế   V     31       ề      

  ế   A    7       ề        ế   N          ụ   ụ               
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T               : G   1079                  403       ề              CD-ROM, Cassette, 

DVD        ụ   ụ               

 

B       2 15 – B       %      ợ                           L 

 

B       2 16 – B       %      ợ   b                   L 

 

2 3 4                                               

N                           ụ                                           NDT     ế  
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                                      Đ                  ụ   ụ                                 

NDT                             ụ                                                         

tin      NDT                                                      H          ế               

       ề                            V                                   : NDT             ở    

                     ộ                                   NDT                   ế      

                      ề             H    ế                                                  

                      C                    ụ    ộ                  NDT  

N          NDT     ộ                     ụ                               TT - TV 

         ụ                                                                           NDT 

   NCT             ở        ộ      ở    ế   ế                       ộ                   

                                                               SP&DVTT-TV NDT     ộ   ộ 

                                    ộ                              ế                      ề  

                          

 h  nhất  NDT                         ụ   ụ                                 ụ     

                  ụ                                                             ụ    

 ộ    

 h  h i  NDT                            "                     "           ộ          

                S                 SP&DVTT-TV               NDT                   ế  

                        ộ            :                                                     

                               ộ            -           

NDT     ế          ộ          ế                                  TT-TV. NDT và 

NCT          ở           ở    ế   ế                       ộ                   TT-TV     

                                   SP & DVTT-TV.  

TTHL    NDT    NCT                           Đ             ụ   TTHL          

3 nhóm chính  : 

- N    NDT         ộ                   

- N    NDT                                    
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- Nhóm NDT là sinh viên 

NDT     TTHL        Đ       S   G                                                 

            C QL                                                  

S  

      

T          

Sinh viên T     

(%) 

C    ộ             T     

(%) 

7.558 7.380/19.444 37.95 178/874 20.36 

 ảng 2 2 - S  liệu v  ngư i  ùng tin của TTHL 

  trên t ng s  cán  ộ  giảng viên  sinh viên của trư ng 

T                                                  ộ                                     

                                                  ế             ế                              

 ỗ                                                           

          b                  ý 

                 ở                    ở       ở                                    

        ở                            ộ          Đ              ề     N               

                                                     NDT                            H      

                                           ụ                                        ế       

                T       

Trì    ộ        :                    ộ                                      ộ         

               P           (                              G      )  N                   

              ộ                                           ế                         

K            ụ            :       T ế   V             ụ                ế       

      T ế   A                      ụ            ụ                   ộ               

N               80%     ụ         ế   A    Đ                           ộ            ẻ  

ngoài k            ụ             ế   A              ụ        ộ                       : 

N     P     N    T     Q     

T                                             ế                 ộ      ộ            

                                                              ế                           
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      ộ                                                    ế                                  

                                    V                 ộ TTHL                              

                                          ế                                               

                    

N      ụ                              ộ                                            

          V                                                                            

                           ộ            V                                                 

       ế                                                          

N                                             D         ộ      ộ                

                                                        H           ụ   ụ                   

                                                      P             ụ   ụ      ế           

                         ụ   ụ                  ế                                 ụ      

C                  TT:                                                          TT 

                             ế                       ế                   

  H         TT:                                            ề                             

TT                 TT                           

                NDT                                                       NCT     

                   ế        ế            ộ                                         ế       

           ế                            H                                                   

    ẽ      ộ    ế                         ế                          C                  

                              ề   ẻ             ế   

       D                                     

Đ                                               ỗ                                    

    V                                                             ỗ                    

                                                                                               

ích. 

T      ộ        :           ộ                          ế                            

    ụ                                                             
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             ụ            : H    ế                        ộ                       

       ế   A              ộ                        ụ                      N     P     N    

T     Q                                                                     ế   

Đ                                                           T                     

                                                    T                                         

                T              ộ                ụ    ộ                                  

                       

Đ                                                                                      

                                                                          V            

                                                                      ề     ộ                

                                                ụ              ề                         

 ộ                                                                                      

               

 Nhóm NDT là sinh viên 

Đ           NDT    ế                         ế                                   

     ế  TTHL   

T      ộ        : S      2                             ộ                           

                 ộ                        ộ                         

H              ế              ế                        ề                    ế       

 ề                                 ộ         ế                                          

                 ộ                     ụ           ế                               ộ   N    

                ề        ộ  NCT                                                           

                                         V       NCT                                     

chuyên sâu.  

C                                                                                 

                                        ụ   ụ                                             

      

D                                                                           ụ       
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                                        ụ                          ụ                 ụ      

                        ụ                    N                                               

                                                  ộ                                       ụ  

 ụ          ụ                                                                                

          ụ     ề                                              ụ                         ích 

                     ở                            f     

N     3      NDT             TTHL      ộ                             ế     

                                NCT                                   ề          ụ       

                    TTHL            NDT      ộ                   

N                           ộ                           :                     ụ   ụ 

                                    ề                                                H     

       ộ             ề                                                                    

        T                                                                                 

 ộ                              ỗ               ụ   ụ                         T             

 ế                         ụ                                                 

D     ụ      ế           ụ                                                 ề            

           ộ                        ụ           Đ                                          

     ụ   ụ                                    ề                                              

             D           ụ         ụ                 ụ                ề                    ỗ 

(                )                     

2 3 5                                      

 ỹ                                         ụ                                       X  

                                        ộ                                                   

                      ụ                                                        ụ            

Đ                             ộ               ế                         ở          ế  

        SP&DVTT-TV   ở                                    ề                          

                   ề           NDT  

T                                             (             :                       
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                                                )                  ộ                           

                                     TT-TV                                               

                                                                   ỗ                     

                         ế                                                              

                       ở            ộ                V    ỗ                             ụ 

                                                                                         

NCT                 ỗ                                                  SP&DVTT-TV 

                       ở               ộ                     NDT  

        ụ                     ụ  ộ                                             

                     ụ  ẽ                     ế                                      NDT 

                    ụ     

N                      ề          TTTHL        Đ       S   G        ế           

             ụ                     ụ        ế         ế                                   

                          ụ                      ụ   ụ     TTHL  

 Về                ụ       : TTHL        ụ                 ụ  A  - ỹ 

AACR2                      ụ                                                    Đ    

     TTHL     ụ            ARC21             ụ                     ề  L      

C     ụ    TTHL     ụ         ụ                  ộ               ụ  A  - ỹ         

1998  C   ở         ộ                          ụ              :       ề                    

                              C              ụ               ế                         

 ụ            ề  L     5 5  C                 ụ                                     

             ARC21                             ế  ề       ụ                        

AACR2  Đ            ụ                            ụ                                

                             ụ   

 Về                            : TTHL     ụ                             

D                                      ộ                                                  

C     ụ         ộ TTHL     ụ                                             D         

    (       14           23)  
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 Về                    ề :                        ộ       ề              

                    ề      ề     TTHL                      H        TTHL             

     2             :           ề                           ề        C     ụ         ộ 

          ề              (                        ế   V   )     ộ       ề      ề     T   

     Q     ộ  H      (LCSH)     ộ       ề      ề “C          ề  ề  ụ              ” 

                  N           H     N      T  ế   D     T    H      N      C   

S   T     C    T        H  V   T                      “C                            

 ‟                           ”     C        ộ T        P                             ở 

                     ộ            ộ       ề      ề                 R                      

                ộ       ụ            ề      ề              T        Q     ộ  H           

            ế   V     D                     ụ   ARC21  TTHL                   ụ   

            6XX                   ề      ề                              ộ LCSH            

    T                          ề      ề              600    650  

2 3 6                                            

Tro                  ộ                   TT-TV   ụ                                

      ộ                CNTT                ế                       ộ                      

                                                  ụ                 NDT               

c        ề                           NDT                  ế                      T         

                                          CNTT         :  ộ                               

                             ;                                               quá trình 

           ụ                                                    ộ                     

các SP & DVTT-TV           CNTT                                         ộ       

                                                                    ề                     

                                                                     ẻ      ụ   

SP&DVTT-TV        ề                     

T       ề                                                            ế          

         ụ                                                                                 

           ộ                                              TTHL                      
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 ụ           C                  ụ                      ụ    Đ                         

                                                          ộ                            

      ộ                                    ụ   CNTT                                 

 ụ          ế                         LAN  WAN   ế      I             ụ   ụ          

                

V         ụ   CNTT                                  ộ                        ụ 

                                                                               N      

           ế                                     ộ       ụ                         ụ      

                                           ụ TT               

V         ụ   CNTT                  TTHL          ụ         ề  L     5 5     

        T    V                        ộ       TTHL  TTHL                     I        

      ế          I                      ề                           NDT  Đ        

                     170            ụ   ụ                      ụ                       

          ụ          N         TTHL               ế                                    

    :    ế                  ế                   ế                 ế              :             

                              -                ế                                   

    ề                       f   

C            ế              C A TTHL                             ộ   TT-TV     

TTHL       ỗ              ề          ế              ộ                                 

                       NCT                                                           

                                      ụ TT-TV. 

2 4  Đánh giá chất lư ng sản phẩm và  ịch vụ thông tin-thư viện của Trung tâm 

2 4 1         b                                                   -         

H                          ụ TT-TV     T                                          

          TTHL  C    ế       TTHL                 NDT     T                      

                                              ụ TT-TV                                   

 ụ TT-TV               ề                                  ụ TT-TV                      
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T                NDT            70 3% NDT               ộ                      

tr    T                        NDT                                                    TTHL 

                  :                                              ụ                     

             N                                 ụ TT-TV                          NCT 

    NDT  

2 4 2  C ấ    ợ           ấ                                     -         

N                                ụ TT-TV     TTHL                    C        ụ  

                                                                                         và 

                      ở           ộ                           ộ                    ụ       

    ộ        ế                                                                       H        

                  ụ TT-TV                                        ế   C   CSDL           

      ộ              ẽ                                          

2 4 3  Khả năng t m tin của sản phẩm và  ịch vụ thông tin-thư viện 

Q     ề                      ộ                                   ụ TT-TV           

                     NDT       ế                           

T                     41 7% NDT                                                         

T                          ; 48 8%                               9 5%                     

       Đ                         ụ   ụ                  ế  OPAC         NDT             

                         Đ       ộ       ế      ế                                          

                                                 NDT                 ụ             

2 4 4           í                                                   -         

X                                                           ộ                         

                ở        ộ                                                                 

                                                                       TTHL            

                                                                                            

             ề                          ề           ụ                   ụ             

      TT              ế                      NDT                                           
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                ề                  ế   

 ụ   ụ                  ế      TTHL                          ụ                    

  ế                                       C                                                    

                                                                            ụ   ụ         

                                      

  ộ                                ụ         ộ                                      ề 

 ộ       ề         ề              ề  ụ       ề              ề                     ụ   

                                  

2 4 5          ậ    ậ                                   -         

                     ế   ộ     NDT  ế  TTHL  ề      ộ                          

      ụ TT-TV     TTHL          NDT          C                     ụ TT-TV     T     

                                                                                  

                  T          C                              ề T                             

 ộ                     ẽ                               CSDL    NDT              ế  

                                                    ụ                                ụ   ụ  

                ế  OPAC  

2 4 6                          ợ                             ng tin-         

                     ế   ộ     NDT  ế  TTHL  ề      ộ                         

                  ụ TT-TV     TTHL          NDT                                     ụ 

TT-TV     T                                                                         

NDT  C                             ế                              ế            T ế   

V                                          ộ      ỗ   ề      ộ                    ế             

2 4 7             í                                                in-         

TTHL                  ở            ụ                                ề              

                                                                                            

      ề                      ế                      N                       ở               

                                          ề                                               ế   

C                                                    T                                  
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                     NDT  Đ       ộ                               ế                     

                        ụ TT-TV        ề        ế              ế             ộ         

                                           ụ TT-TV                                         

2 4 8        /                                        -         

C                     ụ          -             T                  “       ”    

  ụ   ụ          ộ                         V                         ỗ                  

               ụ               T                                  NDT                       

    TTHL      ẽ          ụ                                ụ  TT-TV                    

 ỗ            C            ộ                      ẻ                        

2 4 9                                             -         

Vòng quay                           ụ TT-TV     TTHL                       

                                 ụ TT-TV                                                

   NCT     NDT  

                     ế   ộ     NDT  ế  TTHL  ề      ộ     ụ                    

      ụ TT-TV                                        ụ         ụ       ề           ụ  

                          ở                                    ụ    ế                TT 

                        ế      TT                     

2 4 10  C                                             -         

T                                 ụ TT-TV     TTHL                               

                                ụ                                C                  ụ  

                                                            ề           ụ                   

                 TTHL ;       ụ           ỗ           ụ    ở                                

                                                 ề     ;       ụ           ề             

 ụ                                     ề                 

2 4 11                                                 -         

TTHL                                                                  ụ   TTHL 
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       2013  L                             ộ TTHL                                    

     S                       NDT     TTHL          ế           ụ   TTHL              

                  ụ TT-TV     TTHL  H        T                                       

                             ụ       SP&DV TT-TV     T          Đ            ế      

T              nay. 

2 4 12                                              -         

S                                ụ TT-TV                                     ề      

                                                                            NCT     

NDT  V                             TT-TV                   ộ          : 

+  ở  ộ                   TT 

 + X              ộ       TT                

 + Đ                                                                          

         ụ             TT     NDT  

V                          ụ TT-TV                                  : 

 + P                         ụ      NDT     ụ    ộ                             

TT (                         TT-TV)                      

 + P                         ụ                     :       ế  TT                  

           ụ “        ”                    ụ                     NDT (    ụ           ụ     

    TT  ế                    ụ           ộ       TT  ) 

 + P                          ụ                 ở        ế             ẽ      

               TT                                   (                                 ụ) 

   NDT            

 + P                         ụ                                         :          

 ụ                      ụ                             

 Biện ph p: 
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-  ế             ẽ                                 ụ           ỗ            

                                          ộ           ụ                                       

                       

- X                                                      ẽ                 

           ụ            ụ         ụ                                        ề              

                              

- X                                                           TT-TV           

                 TT-TV                                                              

- C                                ộ                    TT-TV             

   ộ   ề                                                        ộ         ụ    ế   ế   

2 5 Nh n xét chung v  sản phẩm và  ịch vụ thông tin-thư viện của Trung tâm 

 2 5 1           

- TTHL                                      Đ                                   

                                                               TTHL       ế              

            ế                              T   H  C         

- TTHL                  ề   ế                  ở                        ế               

                 ề                                                      ụ TT-TV      

- N                    TTHL                                                           

                                                             I                            

                          TTHL  

- C                               ụ TT-TV     TTHL                              

                      TT     NDT               

-  H                                       ụ     TTHL                          ụ   

CNTT                                                                ề         ế   ế  

NDT  TTHL               ụ    ụ   ụ      ề                       ề               ụ   ụ  

        ế  OPAC   
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- CSDL                                                                            

                                  NDT  

- T     W                   TTHL     NDT               TT              TTHL     

NDT. 

- C                            ụ TTHL                                              ụ 

    :                                      ARC21     ộ                             

            ề                                                        

- C                     ụ TT-TV     TTHL      ế                              ụ  

 ụ      ộ   (      ụ           ỗ        ụ           ề                                     

 ở )                                 ụ           NDT       ề           NDT           TT 

                         

- H               ề  D              TTHL                          ộ              

                                     ề                                            S        

                                  TT                                         ụ          

                    TT                 NDT               

- Độ           ộ TTHL        ẻ               ộ nâng cao                       ề       

                           ộ                                                            

                                 ộ   ụ   ụ          ộ TTHL       ộ                      

và  ở   ở      C                               ộ   ụ   ụ          ộ                    

- D     ụ               ụ   T                                           ế             

            ế               TT  

- C                     ụ TT-TV     TTHL                                         

                   ụ             NDT                     ụ    C                     ụ TT-

TV     T                                                        NDT  NDT                 

                   TTHL               ụ                                ụ    T         
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          Đ                                NDT  ế  TTHL  

2 5 2          

 

- TTHL                     ộ     ế                                                

                      ụ TT-TV  ộ                  

- TTHL                                            TT-TV                         : 

                     ở                                            ộ                        

- CSDL                                ề                 ụ   ụ                     

           ộ                                                                                  

              

- T    ụ                                          ề                               

  ế   ộ                             NDT       ế      ụ    

- Độ           ộ                                     ộ          ề                    

                  ụ      

- TTHL                                    ề                                           

                  TT                                 ụ                    

- N                                                                          ề          

                    ề   

-                           

2.5.3 Nguyên nhân 

- TTHL       ộ             ế                                                          

             ụ         ề   ộ   ề        ế                 T                            ề 

                                                                       ộ       T          

- C   ở     T                              ộ                          ề           ở 

                                         

- C    ộ                       TTHL         ế                        ề           

                                                    ụ            ề            

- C                NDT                ộ                  TTHL          ở     
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                                                            ộ                            

   ề                          ụ                         ụ     T          

- C                           ề                                                     

      ụ                           ụ   ụ                               /                   

                                                      

 

CHƯ NG 3 

GIẢI PH P NÂNG CAO CHẤT LƯ NG SẢN PHẨM 

VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN – THƯ VIỆN 

TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÕN 

 

Tron        ộ   TT-TV                    ụ TT-TV                   ụ         

                                                                                             

    NCT     NDT  V    ế                                           ụ TT-TV               

NDT                            ụ                             T                        

            ở                                                                ụ TT-TV   ở 

                               ộ                                      S                   

                                           ụ TT-TV     TTHL        Đ       S   G  : 

 

3 1 Nâng cao chất lư ng các sản phẩm và  ịch vụ thông tin - thư viện hiện có 

3 1 1            ấ    ợ                         -         

 CSDL 

CSDL     ộ                       TT-TV                       ề  NDT          

    ụ    C          ế       ề                                CSDL     T              ề  

                Cụ    : 

- N                                   ộ                                                  

Đ                   ế       ế                     ề                                       
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     ế                       

-                                                                                         

                    

- T                                  CSDL               ề             ẻ TT          

CSDL                            TT-TV           

- N                     ộ                          ế                             TT     

 ế            ỗ   

  ụ   ụ          ế  (OPAC) 

OPAC                                            ế                T          H  

       ụ   ụ                       NDT    ề                 ế                ụ          

   ế   ế                                 ề                        ộ         ế            

P     ề                   L     5 5             T    V                ề                   

     OPAC                                                                                ế 

                     ở                  

Đ         ụ                            OPAC           ề                       

       ụ                : 

- Đ ề                  ở                 ế              

- V    ề          ế                              ế    ề          NDT                  

                                                                 NDT           ế   

-  ộ                     OPAC                          ế                      ộ  

                         ẽ                                             Đ ề                 

                  NDT                                                    ế   

 Tran      

T             T                    ề        ế  ề  ộ                              

                ề                 D                 ề                                        

- H                        „T       OPAC    T          ‟                            

     ụ                                      ế   ế  ề                     

- Đ                          ế                    ế   V                        ề  

                            ế   A    
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- T                 ụ                                      ế                         

                            

- T                                            TT               

 T    ụ                         

- T    ụ                                           ế                             ề 

T                                                                      V                  

 ụ    ụ    ộ                                  ộ            ụ   S        ộ            ụ  

             ộ        ụ   ụ  ẽ            ế           T                         ế          

 ụ               ế                        ề             C                             

              ụ                                       ế   

- N                                       ụ            ụ                             

                                     NDT  

3.1.2            ấ    ợ                                  

 D     ụ           ỗ 

Đ            ụ      ế      TTHL                                           ộ      

                       ụ    T                  ụ           ỗ                    ụ   ụ     

                        TTHL                ộ          ề    : 

-                                                                                   

–  T                 ỗ                     

–  N                                                     ụ   ụ                           

             

–  T                          NDT (                     NDT)                      

  ẻ          ụ   TTHL  H             NDT                              ụ                     

    TTHL                        

–  G     ụ                                C                                            

                           ề                       TTHL  

–  T ế                                                                 ụ             
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                                                                           ế         ế    ụ  

 ụ      ộ       

–  N                                         ụ                                   : 

 ụ   ụ                 ụ                               ụ          ề                       

                                                                        

–  T                                                                                 

                    T                      ế         ụ   ụ         ề                        : 

                                                                              ỷ  ế   ộ        

 ộ       T                                        ộ     ụ                 ề            

      ộ                                           Đ                                  ụ    

T                                              ỗ                ề                     ụ  

 ụ           ụ    

 D     ụ       ề     

H              ụ                ề         TTHL       ộ                       Đ       

 ụ           ộ                  ụ   ụ                      ộ               : 

– T                                   TTHL                                             

   : T         – T         Đ       V           L      

–                                                                 ế  ộ               

      ế                                         

– H                                                     OPAC                ụ        

         ụ                                    ế                                              

– C                                                    ế                             ụ   

           ở                                              ộ                               

                                   ụ    

– T                                       ộ                                           

 ộ   ụ   ụ      ộ           ộ                          N          ộ                        
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           ỹ                                                           ụ                 ỹ 

                                                                 T          

– T                                                                                    

 ề         T          

– T                      T                                       ề                 

                           ề                   T               ề                    ề       

                   ề                                     ụ   ụ             :                

                       ộ             ề                                     

–                                                                                     

ch            ụ               T                         ề             ộ                      

 ụ                                        

 D     ụ               ụ   T         

-  ở                                                               1                

  ộ                                                              ụ   TTHL  

-                                        ế   ề                    ộ      T               

       ụ   ụ                           T                                              

  ụ   ụ          

 D     ụ I        

- N                  ề      TTHL                                       ế            

                                          ế            

- T                                  

- C    ộ                                                                              

                            W                         

- T                                                                                     

 ộ                               ở                       ế             

- T                    ế                ỗ                ụ                            
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                   ụ         ế                              W             ế            

         (G       Y      )  

3 2 Đa  ạng hóa các sản phẩm và  ịch vụ thông tin - thư viện 

3 2 1 C     ấ                       e            

Đ       ộ                  ụ           ở                       N                ụ     

           ề                                 ụ                                              ế  

TT             ụ   ụ                          

 D     ụ                                 ề          ụ                                 

                                              ề            ề                           ế  

                                         ế           . 

 D     ụ                                 ề                                          

           ụ   ụ                                        ụ                 ụ             

NDT                                       TT      ụ                                

                             Đ                    ụ         ụ                            

                                       

S                                ụ    : T                    ụ        ụ       

                     ụ          ề           ộ                  ộ               Ð    ế       

      ụ     T                  ộ           ộ                   ề                    ụ 

                  ộ         ế       ề                                                      

 ụ          ề                                      NDT       Đ       S   G    

TTHL          ế                         ụ          ề                           

                                                       :      ụ                         ề     

                 ề                 ụ            ề             ề                          ụ  

  ụ   ụ                    ề                               ụ                         ộ       

          ộ                                     

Về                 ụ: TTHL                                    ụ   ụ                ó 

thu phí. 

Dịch vụ miễn phí                        TTHL      ộ                      ề  S      



 

 

 89 

  

 

     ộ  ẽ                                                 ụ          ề         NDT        

          ộ  ẽ           ộ                     NDT  

Dịch vụ thu phí                        NDT                 ề   ề               ề    

                TTHL             Q               H                                      

                                                  ộ                     ế                 

T                ộ              ụ              ế   ề          ề             ề                  

 ụ                             ề  NDT  ế            ụ          

V                           ụ          ề     ộ                                

   ề         ế           ộ                                                 ở             

      NCT     NDT  Đ                                    NDT                          

                                      ộ                                ộ T               

                 ụ          ề                                                                       

3 2 2 P                             ấ                     

Đ       ộ        ụ            ế                                ỗ                    

                                   TTHL  C     ế             ụ           ộ               

 ụ           ỗ        ề              ụ         I         

– T        1     P                             ỗ                                         

     Nế               TTHL             ộ                                        ụ           

              ộ       ộ   ụ               ở              

– T         I                          ộ                                                    

            T               ế                 ụ                 ộ          ề    : 

+ P                                                  ụ   

+ V    ề                              ẻ                  ụ       ộ              

+             ộ        ế   ề               ụ                                                   

3 2 3 P                      ấ            

D     ụ            ộ                     ộ                     TT                   

      ế        
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D     ụ                ế      TTHL                  ở        ụ                   ộ      

                              ế       ế  TTHL               ộ                              

Đ       ộ        ụ                                                               D     ụ 

          ế                ộ                        ề                                   ế     

                                        ụ       :                           ế      ỹ         ộ  

                        

Nộ                 ụ            NDT              ộ                : 

- G                         NDT         ề                 TT /         TT           

có liên quan. 

- G                               TT                                  TT  

- G                                                                     TT         

hóa (CSDL               )  

- G                                                              TT                    

                               ụ          TT               

C                    ế        : 

-  C                  (FAQ-F                       ):                                

                                                                                 ở               

 ỹ                                 N                                                         

                   ụ             

- T                ế          ế  (C      f      ):                                     

   ế           ộ                 ề                                                     ế   

Đ            ụ                     ở   ế             ở V    N      ề        ề               ỹ 

               ế                                    ụ      D     ụ                      ng 

                            ộ           

- Đ          (P    ):  ỗ            ẽ     ộ                            2 – 4   ế      

      ỗ                                                                                 
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-  T           (E    ):                                                       ế          

                   ẽ                                  

- T      ế  ở          :           ụ                 ế                          ộ         

           TTHL  C        ộ                                                  N  ề           

ở V    N          ụ                  

3 2 4 P                    ợ                

D     ụ                                                                      ề      

                                                           ộ                               

                                  ụ              ẻ                                      

                       H                ế           ề                   ế                     

                                                       ề        ở V    N                   

D     ụ                    (             L             – ILL)                          

   :     NDT                  ộ                                     ộ              NDT 

     ẻ     /                                         ề         ế          (        f   ) 

                       ế       OPAC  T         ẽ         ở                ế              

                   T                      ẽ                   ở                            

          ộ     ế /             “                  ”                                ở       

     ế                          (                               )   ỗ               ộ     

                                                                      D     ụ               

     ở    ề                       ụ             

                                   ộ               ế                        ộ       

              ở            ộ                                        ế               ề     

                                      TT                                                      

 ụ                                                                   Đ ề         ế          

           ộ        :  ộ                                                ộ                

                                              S                                            

    ở                             ề                                 ụ                     

D     ụ                  ở NDT            ề            ẽ              ề                   
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                                                                        H    ế          

     ề                              ề                        ế    ộ                             

C                                      CNTT        ụ                              

         ở                                                    (                     L   )      

NDT          ộ                               ẽ                                             

 ế  (    )  ế            T          ế                NDT  ẽ           ế                ụ        

          ề          (      ề                             )          ế   ế                      

    ở      PDF  NDT                   ế                ề        ụ    V                     

                                                               ỗ            ẽ                 

             ở  ộ                      ế                                                   

           

Đ                  ụ                                            ẽ                    

         ế                                              ụ        ề             ụ               

                                 Đ                                                          

                                       ụ   ụ        ụ                                 

                ế                                                                        

           N                         ế                                            ế             

                                    ụ                                                      

      ế ISO ILL 10160/10161 (The International Standard for Interlibrary Loan)  ề   ế  ộ 

                                       

Q                                                                                  

                T                                            ụ                            

                 

V    t  ch c d ch vụ                  n gi a Trung tâm H c li          Đ i h c Sài 

G                 khác sẽ g p nhiề                         n m i tri n khai. Do v y c n 

ph i có s  ph i  ế  h p và                    c khi tri n khai d ch vụ                     ch 

vụ       i ph i có s               quan tâm c a Ban                   ng và các phòng ch c 

                N     y, Trung tâm m i th c s  tri           c d ch vụ này    mở rộng 

ngu n l c thông tin, tiết ki m kinh phí b  sung tài li u, gi m th i gian, công s c trong vi c 
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x  lý tài li u và t     ều ki n thu n l i cho NDT khai thác ngu n tài li u một cách có hi u 

qu         

N                       ụ                              ụ             TTHL  ở       

               ụ            ề                        ề       ụ                               

                  ẽ                               TTHL          ế                     

                                                      N               ộ                      

         ề                                                    TTHL           ụ               

      ẽ                       ụ   ụ                                          

3 3 Một s  giải pháp  hác 

 3.3.1 C       ợ                                                        

 H        TTHL                  ế                                        ụ           

              ế                                   ụ                        TTHL              

               phú. 

 Nộ                             ế                                        ụ           

                             : 

- P              ế                                      ụ                           ế      

   ở V    N    

- Đ ề                            dùng tin 

- P                        TTHL :                                      (              

                     ) 

- P                    ế               :                                ụ           

                                                       ế             ế                    

                                       T          

- TTHL             ụ        ụ                                         ụ               

     :                                                       

3.3.2                           b           

C    ộ                                ộ                       ộ           ộ          

                            ụ TT-TV                                              ỗ     NDT 

                ụ              S                                          ề                
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              ụ TT-TV                                   NCT                               

 ộ           ộ                                          ụ  C    ộ                           

      ụ                     ộ                    ụ                                  

                                                                                ề            

                          ế   

Đ                           ộ              ộ  TTHL                     ộ          

            : 

– T                               ở                          ộ TV                 

                          ộ                                             

–  T                                              ề     ụ                           

– X         ế                ề                                            ộ        

         ộ           ộ                                            ộ  ề         ộ       

                                                     ộ  

–  C                 ế          ỗ            ề                   ộ                        

 ộ                    ụ  

–  C              ỗ                                                         ộ         

                            ế                  ề         

–  C    ộ                   ộ           ộ               ộ         ộ              

                               ộ                  ụ        ẻ   ế                 

–  C    ộ                                        ộ                                     

                                                                 

–  N                       ế           ộ                                   ộ           

– C               ế  ộ         ở                             ộ              ở     ề 

                         ế                   ề                     ộ                  

–      ác chuyên gia thông tin –                     ở                                  

                                            ộ                 ộ           ộ T          
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                   ộ                                                        ế     T     

tâm. 

3.3.3                                             

V                                    ế            ộ             C                        

      ộ                                  ế        

V                                                                                   

                    ề  ộ                         ỗ       ộ                         ề       

         ở TTHL                                                     ế        

Đ                                 TTHL         : 

 X                                                              

– H        TTHL        ế         ề             ụ   ụ                                       

                                                                                   

–  T                                               : T        – Thông tin, Môi 

        Đ       V                                                 ề  ộ                

      ề                                            TTHL   ụ   ụ                            

             ề                                              ề      TTHL               

       ẽ                                                                                   

                         

–  T                                                      : H            ở   H  C   

      H       T  ế                                            N                         

 ộ                     ộ                                              ề                  

       

–  N                                                                               

ngà                                                                                       

                                        

–  T                                ề        (             ) TTHL                        
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                             : CD-ROM, Cas       CSDL              ộ                        

                     Đ                                                                      

                                                                                        ụ    

–  Đ                             :   ế   A    Đ    N    TTHL                           

    :                                  ộ                        ế                       

          ụ   ụ                                   

 X                                              

–  TTHL t                 ụ                                       ề      ế          

                                                                                         

Đ                                                                       TTHL     

  ế      : 

–  L                                                   ế                               ế     

                       

–  T           ế                                                                       

                            L    ộ        ụ                     ộ      C          ộ     

 ẽ                                                    ụ                                     ộ 

                             TTHL  ẽ                ụ                                   ế 

                                  

–  C    ộ                       ộ                                                       

                                                                           

–  N        TTHL             ộ                      ở                            

                                                                                          

                  

–  TTHL          ộ   ộ           ộ                                       Độ          

                              ộ       ế        ề                 ộ                           

                                  ụ                    ế                                     



 

 

 97 

  

 

          ộ  ề                       

 T                                                      

–  T         :                                               TP  H  C            T   

     Đ                T         T        Đ       S                 ẻ                  

                                                                                                

T                            ộ                    ộ                                     

T                 T        TP  HC   T         T            T         

–  N         :                                                             S     

C            ộ                                   ế         ẻ                                

Đ                   ở  ộ                                           : Q ỹ C    Á  Q ỹ 

           L                

 Q                                                                             

       ở                   ề                                                            

                                      ụ                 ề   

 TTHL                                                      ỗ                

                   

 TTHL        ế           ế                ẽ     P              C             

               ộ                                                                         ỷ 

 ế   ộ                      TTHL       ế                                           ế  

                      ộ       ộ                              ộ                             

      ề            ế                   ộ       ở             

 T                :   ế                                                              

     ỗ                                                ụ                           ế     

T                                                                           

 C     ẻ                                  :                                  

                                       G          ẻ TT                                      

          ỗ           C     ẻ TT                                                            
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                                      ẻ               

 Đ                                              ộ                ụ   :           

          ẽ                                                                 

3.3.4                                 ậ    ấ                               

T                                         CNTT  H                                    

                                       CNTT  CNTT     ộ                             ế  

               ụ TT-TV             N           ỗ         CNTT               ẻ TT          

                                           ề                          ụ                     ụ 

liên quan khác. 

T                                                                                

                      ế                                     T                   : 

–  T     W                                  ế             

–  C     ụ          ụ   ụ          ế  (OPAC)                        thành. 

–  P     ề                           L                                             

 ụ        ộ        ụ                                                         ụ   ụ        

         ề                               

–  C      ế                          ế      ề CNTT               ụ                       

             ụ        ụ           

–  X                                                             I        / I             

 ụ             ế         ẻ                                           –                           

  ụ   ụ                               –                        

–  C             ở 2     T                                                 ộ            

02 / 2012. 

T          TTHL                     ế          : 

–  H                      TTHL                                    ề                

                   ộ     ộ                                            
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–  S                           I               ế     ề   

H        TTHL         : 

–  TTHL        ế       ộ      ở         CNTT                                        

                                                    TT                            

–            ế     CNTT                                                      ụ        

       ế      V       TTHL                                        2                        

               ế            ế  

– TTHL           ộ                                                          ế       

                                                            ụ TT-TV. 

– TTHL                            ộ          khi áp  ụ              ụ          

                           ụ                  

– N         ở  ộ            ở                                      ộ              

                                                       

–  T                                        ề          ộ          ụ               ế  

    TTHL       ộ    

–  T                                                 I         

–  T                    ỗ                         ụ   ụ                             

                     

3.3.5                       e                        

“              ộ                              ộ                       ế   ế      

                            ế                               ụ      ở                      

                ụ                        ụ                  ” 

T                   ế                                                            

 ụ            : 

 h  nhất                              ế                       ụ    ề                 

                           ộ           –                    ộ                  ộ              
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                                      ề                

 h  h i                               ụ          ế   ề           ụ                 

                                                                                        ụ    

 h      mark                                                                     

                                    ụ             

 h  tư                                                                           ỗ  

                                              ụ                                          

                                        V                                             ề   

 ộ                ộ                                             ụ                        

    ụ          ế            ụ                                                   

 h  năm                                                                                

                           ỷ                                                      ỗ      ề 

                                                                              ộ               

                                         ụ             

 ộ                     ụ                           ộ   TT-TV                ề    

     ộ                     TT                                       NDT  Đ       ế     

                                       ế                       ỗ          TT-TV           

                                    ế           ề :     ụ                                    

 ỗ          TT-TV ;       ế                                             ;  ỗ          ế  

      NDT                  ụ                         ụ TT-TV ;                           

      TTTV  V         ế                                           ụ                  

       ẽ              ụ                     ụ             TT-TV  Đ        ề       TTHL 

                           ộ      : 

- T        NCT     NDT 

- P                                          

- N      ế    ề                                         

- X                                   ụ TT-TV                   ụ   

- P                                            ộ            NDT                  

           ế           
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- Q                 TTHL                                     : 

                   :  ề                          TT   

 TTHL         ế                                                               ở    

            ẻ           ề                               ộ           ộ                  

 T  ế   ế                                       ụ    ộ       ụ                          

        V   ụ                                             ộ                   TTHL             

 ộ     CSDL                                         ộ                      TTHL  

                                      ở                                   TTHL        

hút NDT. 

 T                    ề   ế                  C    ộ               ề                  

                                        ề                                                   ụ 

             T                    

 I                                   ụ        ế                           ề             

                      N                     ụ TT-TV                                      

      ế                        ộ                       ế       

  ỹ             ế           ộ                   ộ                                     

      ế                 ẽ                                        ộ                     ụ    

3.3.6             ợ             ẻ                              

         S                                                                        ẻ 

TT : „G                ế   ỗ            ộ                                 ế   ụ   ỗ        

             ộ           N      ế   ỗ            ộ      ở                             ế  

     ỗ         ẽ            ở  ‟  

 T              ề                            ẻ TT                           ế       

                                                                           H    ế          

      ề    ế                                                        ẻ TT                     

       ề                            : 

- K          ề           :       ẻ TT              ộ                   T     ế 

                                                    

- C                    :        ộ                                            ề  
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     ế                   ề            

- Chi phí công      :                             ẻ                               

                       Đ        ẻ TT                                    ề               

                                           ế                            ộ                 

                                 

- T  ế             ế                 :                                ộ            

           ế                                        ộ             ộ                             

                                       ề         

- Chênh l           ộ :        ộ                                                

                                                        ề                         ở          

khác nhau. 

N                        ở                                           ụ           i 

   ế       ề   ộ                                                       ẻ TT                

          ế                   ụ TT-TV                     

H         T               ở  ộ                       ộ                                

              TTHL  ẽ                                                        : Đ          

     TP HC   Đ             ế  Đ                                            ẻ         

                      ở  ộ                  ề           NDT          ế              ề  

             c nhau. 

V                  ẻ                ộ                : 

- T      ế                         ẻ                        –                           

        thống nhất về m t chuyên môn  nghiệp vụ  Đ          ở               ề        D     

 ở                                                ế              ề                (   : 

                         ụ              ỹ                                )                 

thông tin –                                          ế       ộ                       

- T                          ở                                               ộ       

                         ế            ẻ TT  Đ                  ế                              

              ụ      
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- Độ           ộ                                                    ng tin –          

                          ỹ                          ụ                ộ                    

                         N                          ỹ             ế     :  ỹ           

  ế    ỹ               ế   

- Đ                 ế                              ụ                               

 ế                                         

  3.3.7                        

N                  ộ               ộ                                             

                          N                                     ẽ                ộ       

                     T           ế                                                        

 ỹ             ế                 ụ                      ụ  ẽ      ế             ế        

           

H                                    ụ TT-TV                                      

                                   D                                            NDT    

 ụ                                       ụ                   ế   

V            NDT                        ề               : 

- S   ụ                               ở                   TTHL    NDT   ế      

                ế  TT 

- T                                                   ụ     –                     

  ế                 W       N                        TTHL      ở                   

                     ề  ụ      Nộ                           ế   ế                          

                 ộ                          NDT  

- T                                                      NDT            ế       

        ề       ộ   thông tin -                    ụ                                      ụ 

TT-TV 

- T           NDT                                  ề T           ề             

              ụ TT-TV     TTHL 

                ộ                  ụ                              NDT, thì TTHL 

                                                                     ụ         ế        ụ 
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              NDT            ụ                                        ụ  TT-TV         

    TTHL  Q        ẽ                ộ   TT-TV     TTHL                  ẽ              

   ề             NDT  ế      T         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K T LU N 

 

 N                                TT-TV                                        ụ TT-

TV                           ề                                     ế                   

                       Đ ề                                   ộ  TT               mà         

              ộ       TT                         T                            ụ            

                           ế      TT     NDT                NDT              gày càng 

                        ụ                         ụ TT-TV            ở   ẽ               

                                 ụ TT-TV                                               

                  ụ TT-TV                 ế        ộ                             ụ   

 N           ề                       ụ TT-TV     TTHL        Đ       S   G        

        ộ                                                       TTHL  V                

          ộ                       ộ                       ụ TT-TV mà TTHL           
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                       ộ TTHL                        ề                        ế      

 ỗ                    ụ                    ộ                                            

                                                    ụ TT-TV      

 Đ                                                                 TTHL       ỗ     

       ề                          ế         ở                                               ộ 

         ộ TTHL                                              ế                  ế    h 

            ở        ề           TTHL                  V          ế                    ụ 

                  ở          ộ                      TTHL  ẽ                              

       ế   ụ                                                                                ụ  
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PHỤ LỤC 

 

PHỤ LỤC 1 - PHI U ĐI U TRA NHU CẦU TIN TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÕN (Dành cho ngư i sử  ụng TTHL) 

       C c Anh/chị thân mến! 

  Để c  c  s  kho  học và thực tiễn t m r  c c giải ph p nâng c o hiệu quả phục vụ thông 

tin/tài liệu cho c n  ộ  giảng viên  sinh viên và học viên củ   rư ng Đ i học Sài Gòn trong 

nghiên c u và đào t o  chúng tôi tiến hành cuộc điều tr  và khảo s t thực tế   in  nh/chị vui 

lòng trả l i c c câu h i dư i đây: (điền thông tin vào chỗ trống và đ nh ( ) vào ô tư ng  ng)  

1. Th i gian rỗi  anh/chị thư ng làm những việc nào sau  ây và mức  ộ? 

 

Thứ tự Nội  ung Thư ng xuyên 
Thỉnh 

thoảng 
Chưa  ao gi  

1 N           

2 Xem ti vi    

3 Đ                ở        

4 Đ               ở              

5 S   ụ   I        ở             

6 S   ụ   I        ở        

7 Tham gi           ộ    

8 V            

 

2  Th i gian  ành     ọc tài liệu trong mỗi ngày của anh/chị? 

                

       

3  Ngu n và mức  ộ anh/chị  hai thác thông tin/tài liệu? 

TT Nội  ung Thư ng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Chưa 

 ao gi  

1 
T         H            T      

   



 

 

  

  

 

2 
T                               

   

3 
Trên Internet 

   

4 
T               

   

5 
T        ộ                   T         

   

6 
T               

   

7 
T             

   

  8 
C                                    

   

 

4  Lý  o anh/chị  ến v i các c  quan thông tin  thư viện trên? 

TT 
Địa  i m  ến 

  hai thác tài liệu 

Đủ tài 

liệu 

Hiện 

 ại 

Phục 

vụ t t 

Thân 

quen 
Gần nhà 

Môi 

trư ng t t 

Lý do 

khác 

1 
T         H        

T      Đ       

Sài gòn 

       

2 
T                

               

       

3 
Trên Internet  

 

      

4 
T                

 

      

5 
T        ộ      

khoa, phòng, 

Trung tâm 

       

6 
T                     

 

 

7 
T        T           

8 
C                 

                   

       



 

 

  

  

 

 

 

5  Mục   ch sử  ụng thư viện của anh/chị? 

 N             H          G          

 Hỗ              Q          P ụ   ụ              ụ            

6  Ngôn ngữ tài liệu anh/chị thư ng sử  ụng và mức  ộ? 

TT Nội  ung Thư ng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Chưa  ao gi  

1 T ế   A      

2 T ế   P       

3 T ế   N       

4 T ế   N      

5 T ế   T             

6 T ế   H      

7 T ế   V       

8 N                

 

7  Nội  ung thông tin/tài liệu và mức  ộ nhu cầu sử  ụng của anh/chị? 

TT Nội  ung thông tin/tài liệu Thư ng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Chưa  ao gi  

1 C            

2 P                        

3          X   ộ     N                     

4 V         

5 H          

6 Toán    

7 S           

8 Đ         

9            



 

 

  

  

 

10  ế      - tài chính    

11  ỹ          

12 N            

13 T          

16 L          

17 L                

8  Loại h nh tài liệu và mức  ộ sử  ụng của anh/chị?  

TT Loại h nh tài liệu Thư ng xuyên Thỉnh thoảng Chưa  ao gi  

1 S                       

2 S                         

3                       

4 B    T                  

5 Công trình NCKH     

6  ỷ  ế              

7 L                      

8 L                      

9                         

10 G                        

11 S                            

T       

   

12 L                          

9. Nh n xét của anh/chị v  mức  ộ c p nh t nội  ung tài liệu có trong Trung tâm Học 

liệu: 

      

10  Đánh giá của anh/chị v  v n tài liệu của Trung tâm Học liệu? 



 

 

  

  

 

           ế   

 

11  Anh/chị có  ị từ ch i lần nào  hi mư n tài liệu tại Trung tâm Học liệu  hông?  

 Có  Không   

 

 Nếu có   in cho  iết   do? 

                               Đ                  

 C                 C                           ụ  

 Lý do khác 

12.Theo anh/chị  Trung tâm Học liệu nên    sung loại h nh tài liệu nào  ư i  ây và mức 

 ộ? 

TT Loại h nh tài liệu 
Dạng 

hiện  ại 

Dạng in ấn 

truy n th ng 

Rất 

cần 
Cần 

Chưa 

cần 

1 T                     

2 S                                

3 G                            

4 T                      

5      T                          

6 T                                  

7 T                      

8 L                   

13  Theo anh/chị  Trung tâm Học liệu cần    sung thêm tài liệu thuộc ngôn ngữ nào? 

     T ế   T            

     

     

     

14  Mức  ộ sử  ụng và  ánh giá v  chất lư ng các  ịch vụ & sản phẩm thông tin  thư 

viện ? 

Tên sản phẩm Mức  ộ sử  ụng Chất lư ng  



 

 

  

  

 

Thư ng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không  

 ao gi  
Rất t t T t 

Chưa 

t t 

Đ                  ỗ 
      

               ề     
      

T               ế                

(OPAC) 

      

H                ộ     T        
      

H                                
      

T    ụ            /               

    

      

T                        ở/          

    

      

D     ụ      
      

D     ụ      (          ): ..........................................................................................  

15. Anh/Chị  iết  ến các sản phẩm và các  ịch vụ của Trung tâm học liệu qua: 

                       T        T                           ụ            

 W                                     C    ộ           

 H              (          ):  ................................................................................  

16  Anh/chị cho  iết nội  ung và mức  ộ Trung tâm Học liệu cần chú trọng trong th i 

gian t i? 

TT Nội  ung cần chú trọng 
Mức  ộ 

Rất cần cần Chưa cần 

1 P                                 ề        
   

2 T              ở          
   

3 H                                      ụ   CNTT 
   

4 Đ                                              
   

5 T                            
   

6 T                   ụ   ụ 
   

7 T                   ụ   ụ                   
   



 

 

  

  

 

8 N               ộ          ộ              
   

9 C               ộ        ế              
   

10 Đ                                 ụ           
   

11 C                                         
   

12 P                         /         
   

13 V    ề      
   

 

17  Đánh giá của anh/chị v  vai trò của các h nh thức tra cứu tại Trung tâm Học liệu? 

TT Hệ th ng tra cứu tài liệu 
Rất quan 

trọng 

Quan 

trọng 

Không 

quan trọng 

1  ụ   ụ         / ụ   ụ                  ế     

2 D     ụ                             

3 T               :                                 

4 N        ộ                          

5 H                        

 

18  Anh/chị thư ng học nhóm  thảo lu n nhóm    âu? Lý  o? 

TT Địa  i m Yên t nh Có chỗ ng i Có  ầy  ủ 

tài liệu 

Lý do khác 

1 T         H           
 

2 T                   
 

3 S             
 

4                         ở    
 

19. Anh/chị vui lòng cho  iết thông tin v   ản thân 

- Gi i tính:     Nam    N   

- Đối tượng: 

 C    ộ      lý  C    ộ                  G            Sinh viên  

 N                H                        Chuyên viên  Khác 



 

 

  

  

 

-  r nh độ học vấn và học hàm 

  C          T          T ế       

 G           P           

 

X                         ợ             /   ! 

PHỤ LỤC 2 - PHI U ĐI U TRA NHU CẦU TIN TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÕN (Dành cho cán  ộ Trung tâm Học liệu) 

 

C c Anh/chị thân mến! 

  Để c  c  s  kho  học và thực tiễn t m r  c c giải ph p nâng c o hiệu quả phục vụ thông 

tin/tài liệu cho c n  ộ  giảng viên  sinh viên và học viên củ   rư ng Đ i học Sài gòn  trong 

nghiên c u và đào t o  chúng tôi tiến hành cuộc điều tr  và khảo s t thực tế   in  nh/chị vui 

lòng trả l i c c câu h i dư i đây: (điền thông tin vào chỗ trống và đ nh ( ) vào ô tư ng 

 ng)  Chân thành cảm  n sự hợp t c củ  Anh  Chị! 

 

1  Anh/chị cho  iết  hoảng % ngư i  ùng tin  ến Trung tâm học liệu hàng ngày? 

Đ i tư ng 10-25% 25-50% 50-75% 75-100% 

C    ộ                 

N                   

H                    

Sinh viên     

Đ                  

 

2  Anh/chị cho  iết  hoảng % ngư i  ùng tin truy c p vào mạng của Trung tâm học liệu 

hàng ngày? 

Đ i tư ng 10-25% 25-50% 50-75% 75-100% 

C    ộ                 

N                   

H                    

Sinh viên     



 

 

  

  

 

Đ                  

3  Anh/chị cho  iết ngu n nhân lực của Trung tâm học liệu hiện nay? 

T ng s  Nam Nữ Tr nh  ộ 

cao  ẳng 

Đại học Sau 

 ại học 

T t nghiệp ngành 

       

 

4. Nh n xét của anh/chị v  tr nh  ộ của cán  ộ Trung tâm học liệu? 

Tr nh  ộ/mức  ộ Rất t t T t Chưa t t Quá kém 

C                       

N             

 ỹ              ụ     

  ế                      

L           ề     

 

5   Các phần m m nào sau  ây anh/chị có th  sử  ụng? 

 MS. Word  MS. Explorer   MS. Windows 

 MS Excel  P     ề                           ......................... 

 CDS/ISIS  Green stone 

 C         ề       (          )                                                                       

6  Anh/chị có nhu cầu học thêm những nội  ung nào sau  ây  hông? 

  N                           T          

   ỹ        ụ   ụ          X              /            

  P                            T                                

  T                     C         ề          ụ   ..... 

  C                                           

 C    ộ            (          ): ......................................................................................  

 

7  Anh/chị cho  iết c  s  v t chất  hạ tầng công nghệ thông tin của Trung tâm học liệu? 

TT C  s  VC và  Có/không Mức  ộ 



 

 

  

  

 

hạ tầng CNTT 
Rất t t T t Không t t 

Không 

 iết 
Khác 

1 H             I              

2 H             I              

3                

4                

5                 

6 Máy quét (Scan),        

7 Máy sao CD,....       

8                     ẻ         

9 P     ề                          

10 P     ề                 

11 P     ề                        

12 C             

13 Camera       

14 Q       ề  hòa       

15 D                   

16 D                         

17 D                        

18 H                           

19 Máy photocopy       

20      (     ụ    )       

8  Anh/chị cho  iết  inh ph  hoạt  ộng Trung tâm học liệu? 

 

9  Anh/chị cho  iết Trung tâm học liệu  ang sử  ụng những phần m m nào? 

 MS. Word   MS. Explorer  

 MS. Windows   MS Excel  

 P     ề                              CDS/ISIS  

 Greenstone   KOHA 

 ILIP             C C  V           L   V    

 P            ở ZOPE  LI OL             T    V   ... 

 V        N   H      P     ề  VTSL      ỹ 

            Cá        ề       (          ) ................................  ............................................ 

 ....................................................................................................  

Nội dung sử dụng 
Kinh ph  năm 

2011 2012 2013 Dự kiến 2014 

T ng kinh phí     

B  sung tài li u     

Đ          CNTT     

Đ                o 

nhân l c 
    



 

 

  

  

 

 

10  Trung tâm học liệu    có trang We /công thông tin riêng chưa? 

 Đ           C       

             Web/                              ợ                            ? 

- Ph n mềm thư ng m i 

      W  S      P          I   

      SharePoint Porta  S                 f  

      O      P          O       

      P     ề      :                                            

- Ph n mềm nguồn m : 

      JBoss Poral   Lifray Poral  

      Mambo   Zoomla 

      Drupal   Zope 

      P     ề      :              ............................. 

 

10  Trung tâm học liệu    có trang We /công thông tin riêng chưa? 

TT Nội  ung  ánh giá Có 

Mức  ộ  áp ứng 

Rất t t T t 
Bình 

thư ng 
Chưa t t 

Không 

 iết 

1 H                       W         

2 
T                  ề               

 ộ       T                  
  

    

3 T       CSDL      ụ        

4 
T       CSDL         ;    

            
  

    

5 
X                              

Web 
  

    

6 
 ế                              

            W                  
  

    

7 
G                  F             

                   
  

    

8 
T     ế                        

         ;         
  

    

9 L                  W         

10  
N               ộ                 

       ở  ộ   
  

    

11 
N                                   

    
  

    

12 
S        &       ụ                

Web 
  

    

 

12  Theo anh/chị  có cần xây  ựng trang We  chung    chia sẻ thông tin/tài liệu giữa các 



 

 

  

  

 

c  s   ào tạo  ại học  hông? 

 R         C                 

Lý do:............................................................................................................ 

.......................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

13  Anh/chị  ánh giá mức  ộ  hó  hăn  hi xây  ựng trang We  chia sẻ thông tin? 

TT Nội dung Rất  

 hó  hăn 

Khó  hăn Không 

 hó  hăn 

   iến 

khác 

1 C                ế                 

L                

    

2 S                                  

3                         W       

4                              

5 V    ề        ề      

6 V    ề          Web     

7 C   ở                   CNTT     

8 P     ề                         

9 T      ộ      ộ              

10 T      ộ                                   

11 V    ề                    ụ     

12 V    ề                 /              

13                ế          W            

14 S                 ụ               

15 N                                          



 

 

  

  

 

16 T      ộ      ộ             

17 Yế              

 

 

 

 

 

 

 

14  Anh/chị  ánh giá mức  ộ hài lòng  v  mọi hoạt  ộng của Trung tâm? 

TT Hoạt  ộng thư viện 

Mức  ộ ứng dụng 

Công nghệ hiện  ại 
Mức  ộ hài lòng 

<
2

0
%

 

2
1

-5
0
%

 

5
1

-8
0
%

 

>
8

1
%

 

R
 t

 h
ài

 

lò
n
g

 

H
ài

 l
ò

n
g

 

K
h

ô
n

g
 

h
ài

 l
ò
n
g

 

R
 t

 

k
h

ô
n

g
 

h
ài

 l
ò
n
g

 

1 Ho    ộng qu n lý         

2 Ho    ộng hành chính         

3 Ho    ộng nghi p vụ         

3.1 B  sung         

3.2 Biên mục         

3.3 Mục lục tra c u         

3.4 Quản lý b n đọc         

3.5 
Lưu hành 

(Mượn- Trả) 
   

     

3.6 
Quản lý ấn phẩm định 

kỳ 
   

     

3.7 Mượn liên thư viện         

4 
S n ph m thông tin c a 

       n 
   

     

5 
D ch vụ thông tin c a 

       n 
   

     

15. Trung tâm học liệu có chiến lư c phát tri n sản phẩm &  ịch vụ TT-TV không?   

  Có    Không           ế  

16. Đánh giá của anh/chị v  sản phẩm và  ịch vụ của Trung tâm học liệu?   

  

TT Nội dung Rất t t T t Chưa t t    iến 

khác 



 

 

  

  

 

1      ộ                        SP          ụ     

2 C                           SP          ụ     

3                                        ụ     

4      ộ                          SP    DV     

5      ộ                                ụ     

6      ộ                         SP          ụ     

7                       ở  ộ                      

              ụ 

    

8 G     /                             ụ     

9 V                               ụ     

10 T                         ề SP          ụ     

11 H             ụ                     ụ     

12 S                                ụ     

 

17  Theo anh/chị Trung tâm cần chú trọng phát tri n l nh vực nào  ư i  ây & mức  ộ? 

TT Nội  ung Rất cần Cần Không cần 

1 N                              

2 N                             ề     ng    

3 P     ề                      



 

 

  

  

 

4                  

5 C   ở             

6 N               ộ  ộ           ộ    

7 T                              

8  Đ                         

9  Đ                  ề                         

10  X        W                         

11  ở  ộ                       

12 X                                             

                           

   

13 N                                                       

14 N                             ụ                        

15 Đ                                               

16 Đ                     ụ                        

17                       ế                  

 

    ế       (     ụ    ):............................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

 

18  Đ  Trung tâm có sản phẩm &  ịch TT-TV có chất lư ng nên có giải pháp nào nhất? 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

19. Xin anh/chị cho  iết thêm một s  thông tin cá nhân 

- G        :   Nam    N    

- T   :   

  T  18  ế  30       T  31-45       

  T    45      

- H               :  

                      C   Đ      Đ       (C      ) 

                      T           T ế      



 

 

  

  

 

 

                                  A    C   


